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TỔNG QUAN KHÓA HỌC


Course Overview - Subtopics

TONG QUAN KHOA HOC - CAC TIEU MUC

1. Course Overview 1. Téng quan khéa hoc

1. Safety & RR Briefing 1. Antoan va RR

2. Introductions 2. Gioi thiéu

3. Training Goals 3. Muc tiéu dao tao

4. The Time Control 4. Kiém soét thoi gian

5. Rules for Effective Learning 5. Quy tac hoc tap hiéu qua

2. About DMADYV methodology 2-Giotthiéu phuong phap DMADV
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TỔNG QUAN KHÓA HỌC - CÁC TIỂU MỤC

Lenovo
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1. Tổng quan khóa học

      1. An toàn và RR

      2. Giới thiệu

      3. Mục tiêu đào tạo

      4. Kiểm soát thời gian

      5. Quy tắc học tập hiệu quả

2. Giới thiệu phương pháp DMADV


2\ Safety & RR Briefing

&B 1-1. An toan va RR

® How the public will be alerted? (in case of fire or
emergency)

Lam thé nao dé bao déng cho moi nguei? (trong trwdng hop chay hodc khan cép)

@®Where Is the escape route?

DPau 1a dwong thoat hiém?

®Where is the assembly area?

Dau la noi lap rap?

®Where are the washrooms?

Dau la phong rira?

@ Is there refreshment?

Cé phong nghi ngoi khdong?

& What about prayer time and place?

Th&i gian va noi cau hguyén?
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1-1. An toàn và RR

Lenovo
Typewriter
Làm thế nào để báo động cho mọi người? (trong trường hợp cháy hoặc khẩn cấp)

Lenovo
Typewriter
Đâu là đường thoát hiểm?

Lenovo
Typewriter
Đâu là nơi lắp ráp?

Lenovo
Typewriter
Đâu là phòng rửa?

Lenovo
Typewriter
Có phòng nghỉ ngơi không?

Lenovo
Typewriter
Thời gian và nơi cầu nguyện?


foy Introductions

4p
1-2. Gi¢i thiéu

State your..

Gi¢i thiéu ban than
®Name

Tén

®Organisation

Bon vi cong tac

®Position/Job Function

Vi tri/Chlrc nang cong viéc

@ Objectives for attending course

Muc tiéu tham gia khéa hoc

And myselr....
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1-2. Giới thiệu

Lenovo
Typewriter
Tên

Lenovo
Typewriter
Đơn vị công tác

Lenovo
Typewriter
Vị trí/Chức năng công việc

Lenovo
Typewriter
Mục tiêu tham gia khóa học

Lenovo
Typewriter
Giới thiệu bản thân


Training Goals

1-3. Muc tiéu dao tao

To provide an overview of DMADV
methodology in enhancing product designs

Hoc vé cac cdng cu (rng dung trong cac giai doan ciia DMADV

To learn the roadmap for DMADYV effective

Implementation in product design work

Hoc vé 16 trinh dé trién khai DMADV hiéu qua trong cong tac thiét ké s
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1-3. Mục tiêu đào tạo

Lenovo
Typewriter
Cung cấp tổng quan về phương pháp DMADV để nâng cao năng lực thiết kế sp

Lenovo
Typewriter
Học về các công cụ ứng dụng trong các giai đoạn của DMADV

Lenovo
Typewriter
Học về lộ trình để triển khai DMADV hiệu quả trong công tác thiết kế sp


ApY

(o) The Time Control

1-4. Kiém soéat th&i gian

L GONISS Querview 8. Optimize Phase
2. About DMADV Methodology g Verify Phase
3 DMADV Details iai o. n kiem chirng
Chi fiét v& DMADY 10. Monitor Phase
4. |F?h_| DO\{] 'Mgﬁgg\(;o'ogy Giai doan theo doi
wong phap D- i
5. Define Phase 11. l%)riéln[n?hgi)ylc!mplemema“on
Giai doan xac dinh -
6. ldentify Phase Finishes by lunch break
Giai doan xac dinh ré
7. Design Phase
Giai doan thiét ké
0900 1730
1st teabreak: Lunch break: 2nd teabreak:
1010 (20m) 1300 (90m) 1530 (20m)
Nghi 20' An trwa 90' Nghi 20’
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1-4. Kiểm soát thời gian

Lenovo
Typewriter
Ngày 1

Lenovo
Typewriter
Ngày 2

Lenovo
Typewriter
Tổng quan khóa học

Lenovo
Typewriter
Giới thiệu về phương pháp DMADV

Lenovo
Typewriter
Chi tiết về DMADV

Lenovo
Typewriter
Phương pháp D-IDOV

Lenovo
Typewriter
Giai đoạn xác định

Lenovo
Typewriter
Giai đoạn xác định rõ

Lenovo
Typewriter
Giai đoạn thiết kế

Lenovo
Typewriter
Giai đoạn tối ưu

Lenovo
Typewriter
Giai đoạn kiểm chứng

Lenovo
Typewriter
Giai đoạn theo dõi

Lenovo
Typewriter
Triển khai D-IODV

Lenovo
Typewriter
9h00

Lenovo
Typewriter
17h30

Lenovo
Typewriter
Nghỉ 20'

Lenovo
Typewriter
Ăn trưa 90'

Lenovo
Typewriter
Nghỉ 20'


{Q Rules for Effective Learning

ApY _
1-5. Quy tac hoc tap hiéu qua
Can dbi thoi gian (bat dau hoc, nghi trwa, nghi giai lao, két thuc,...) Tap trung vao bai giang Tat dién thoai, laptops
Piém danh Théa thuan vai gidng vién néu ban c6 tin nhén khan
‘“em_lfra dail & fi h e Please give the class your focus
e Timings (daily start |n|s . .
Iunchgbr(eaksyetc) e Switch-off mobiles,
blackberries, laptops
» Attendance Record e Discuss with trainer if
e Tests , you need to take
> urgent messages
_ e Take responsibility for your own
e Your feedback is valued learning
* Please raise any e Every question is a good question
concerns as we go o
about pace or content * Share your opinions & =
Feedback f experiences, but also Participate!
® - /
eedback forms listen to others .
at the end of the course T o | ,_ tf'
Phan hoi cta hoc vién rat cé gia tri T chiu trach nhiém vé viéc hoc cua chinh ban
Puwa ra y kién ctia ban dbi véi tirng ndi dung dao tao Moi cau hdi déu quy gia ]
Tra |0 phiéu phan hdi vao cudi khoa hoc Chia sé& quan diém, kinh nghiém va I&ng nghe ngudi khac

DMADV Methodology 2019 Slide 9


Lenovo
Typewriter
1-5. Quy tắc học tập hiệu quả

Lenovo
Typewriter
Cân đối thời gian (bắt đầu học, nghỉ trưa, nghỉ giải lao, kết thúc,...)
Điểm danh
Kiểm tra

Lenovo
Typewriter
Tập trung vào bài giảng          Tắt điện thoại, laptops
Thỏa thuận với giảng viên nếu bạn có tin nhắn khẩn 

Lenovo
Typewriter
Phản hồi của học viên rất có giá trị
Đưa ra ý kiến của bạn đối với từng nội dung đào tạo
Trả lời phiếu phản hồi vào cuối khóa học

Lenovo
Typewriter
Tự chịu trách nhiệm về việc học của chính bạn
Mọi câu hỏi đều quý giá
Chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và lắng nghe người khác


A il - B -1 - .
/4 \1/ | \ ,v/ \\ {i/ ,w/ \ "'r / |
ethodolog:

il j_ \ 1 | \ )

GIOI THIEU VE PHUONG PHAP DMADV
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GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP DMADV


About DMADV Methodology -
2. Gioi thiéu vé phwong phap DMADV - Céc tiéu mucS”btopics

1. Course overview

2. About DMADV Methodology

1. An Integrated Solution 1. Phurong phap tich hop
2. Phét trién san phAm mdi va quy trinh
2. New Product or Process Development mgsi

DFSS & Typical NPI 3. DFSS and NPI dién hinh
What Takes Place in DFSS? 4. Dieu gl xay ra tai DESS?

DFSS vs DMAIC

5. DFSS va DMAIC

6. Cac lwa chon trong DFSS
Options in DFSS 7. DFSS va DMADV, D-IDOV

7. DFSS vs DMADV, D-IDOV
3. DMADYV detalls

o o A~ W
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2. Giới thiệu về phương pháp DMADV - Các tiểu mục

Lenovo
Typewriter
1. Phương pháp tích hợp

2. Phát triển sản phẩm mới và quy trình mới

3. DFSS and NPI điển hình

4. Điều gì xảy ra tại DFSS?

5. DFSS và DMAIC

6. Các lựa chọn trong DFSS

7. DFSS và DMADV, D-IDOV


o) An Integrated Solution

pD

2

2-1. Phwong phap tich hop

Made popular by GE in late Originated at Motorola in late
1990’s - focuses on new 980’s - deployed in many

products, processes ies during 1990’°s
services Motorola tao ra vao cui_
GE tao ra cudi nhirng nam 1980 - da trien

nhirng ndm 1990 - Design for %ai tai nhiéu cong ty trong
tap trung vao s3 . . ot nhirng nam 1990
phadm mai, qu Six Slgma ( . .
trinh moi, diofi vy Thiét ké cho 6 Sigma Six Sigma W
mei DMAIC (
| Lean
QuUENLEhuengtint | program Management Follow Toyoté Production
o , : System foctises on small
gy doldinf turong Leading Change scale improvements
) - Tuan theo Hé théng san xuét cta Toyota,
Cai tien liénguc Continuous Improvement téo,mﬁg vao nhirng cai tien quy mé nhé

To be successful you need more than just Six Sigma

Dé thanh cong, can Six sigma va hon thé
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2-1. Phương pháp tích hợp

Lenovo
Typewriter
GE tạo ra cuối những năm 1990 - tập trung vào sản phẩm mới, quy trình mới, dịch vụ mới

Lenovo
Typewriter
Thiết kế cho 6 Sigma

Lenovo
Typewriter
Quản lý chương trình

Lenovo
Typewriter
Thay đổi định hướng

Lenovo
Typewriter
Cải tiến liên tục

Lenovo
Typewriter
Motorola tạo ra vào cuối những năm 1980 - đã triển khai tại nhiều công ty trong suốt những năm 1990

Lenovo
Typewriter
Tuân theo Hệ thống sản xuất của Toyota, tập trung vào những cải tiến quy mô nhỏ

Lenovo
Typewriter
Để thành công, cần Six sigma và hơn thế


& New Product or Process
2-2. Phét trién san phdm mai, quy trinh moi Development

P I T T I e e T T T I e e e I e e e e T T T I T

? Decision... Decision... . .

i Decision... queéann Decision... 4 roo

| Decision... Decision... o
Yéuicdu Cystomer Process Baur
khach . . .. uatllrlnh
hang- '”PUfS Decision... Decision... Outcomes ~

E)au ‘ S

Xac dinh Thiét ké Tich hop Sén sang Hb tro
Define Design Integrate Launch Support

= What? How? Put it all Ready to How is it
= Why? together? go? working?

DMADV Methodology 2019 Slide 13
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2-2. Phát triển sản phẩm mới, quy trình mới

Lenovo
Typewriter
Yêu cầu khách hàng - Đầu vào

Lenovo
Typewriter
Quyết định

Lenovo
Typewriter
Đầu ra quá trình

Lenovo
Typewriter
Xác định

Lenovo
Typewriter
Thiết kế

Lenovo
Typewriter
Tích hợp

Lenovo
Typewriter
Hỗ trợ

Lenovo
Typewriter
Sẵn sàng


(o) DFSS vs Typical NPI

ApY

2-3. DFSS va NPI dién hinh

DFSS

S Typical
' ‘ design
pattern

M& hinh thiét ké dién hinh

> Define >> Design >>Integrate>

DBinh hinh Thiét ké Tich hop Sén sang H tro

DFSS emphasizes resources to do something different in
design stage (not necessary get more resources upfront).

DFSS nhan manh vao cac ngudn lyc dé tao ra khac biét trong giai doan thiét ké
(khéng can thiét phai thém cac nguon lyc trwdc do)
DMADV Methodology 2019 Slide 14
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2-3. DFSS và NPI điển hình

Lenovo
Typewriter
Mô hình thiết kế điển hình

Lenovo
Typewriter
Định hình

Lenovo
Typewriter
Thiết kế

Lenovo
Typewriter
Tích hợp

Lenovo
Typewriter
Sẵn sàng

Lenovo
Typewriter
Hỗ trợ

Lenovo
Typewriter
DFSS nhấn mạnh vào các nguồn lực để tạo ra khác biệt trong giai đoạn thiết kế
(không cần thiết phải thêm các nguồn lực trước đó)


{@% What Takes Place in DFSS?

ApY .
2-4. Diéu gi xay ra trong DFSS?

Dich nhirng y/c Y = f(Xll Xk)
cua khach hang

thanh cac %) Requirement Flowdown
thong s6 k¥ thuat 2 Ham sé cua cac y/cau )
= c
Convert 10 @
customer C Xe |\ —77==" y\ 48 Théa mén
needs to < .= Kkhach hang
technical "E 8 Satisfied
Process Capability Assessment
specs O 0cess Lapability N customer
E DPanh gia nang lwc qua trinh
s 8 2
= " > S
o | | >
Q _ 2
A g Gap Closing Kr']e,m
L A . cnung
LSL USL Egﬁn Thu hep khoang trong du
y/cau doan
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2-4. Điều gì xảy ra trong DFSS?

Lenovo
Typewriter
Dịch những y/c
của khách hàng
thành các
thông số kỹ thuật

Lenovo
Typewriter
Phân
tích
y/cầu

Lenovo
Typewriter
Kiểm
chứng
dự
đoán

Lenovo
Typewriter
Thỏa mãn
khách hàng

Lenovo
Typewriter
Đánh giá năng lực quá trình

Lenovo
Typewriter
Hàm số của các y/cầu

Lenovo
Typewriter
Thu hẹp khoảng trống


(o) DFSS vs DMAIC

ApY
2-5. DFSS va DMAIC

: Xéac

Define

Measure Po

lwon
Analyse Phan

DFSS DMAIC -

Improve cai

famg
. (D>
-}

)
. (D>
3

IDOV @ DMADV @ Control
- PROACTIVE romter

REACTIVE

> Define >> Design >> Integratem Support >

What the '‘Monitor’ does in DMAIC?

n
o
QD
=3

Q1
(@l fmy
)
o
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2-5. DFSS và DMAIC

Lenovo
Typewriter
Xác định

Lenovo
Typewriter
Đo lường

Lenovo
Typewriter
Phân tích

Lenovo
Typewriter
Cải tiến

Lenovo
Typewriter
Kiểm soát

Lenovo
Typewriter
Theo dõi


{Q Scope of Work: DFSS vs

Apv . -
2-51. Pham vi: DFSS va DMAIC Deﬁne DMAIC
opportunities or challenges
Define
Rt Rt Xéac dinh co hdi va thach thure R G
.| Identify |or| Measure < » Measure
| Xac din‘h 6 Po lvdng i g Do luon
| Design Analyse | Yes | Analyse
| Thigt ke Phan {ich i . Phan flich
v v | Need more ;
! e f . ! j ? |
Optimize Design | | ke | Improve
| Tol wu hda Thiét ké i Chn cai tién them? | | Caifién
v v | No | v
Verify Validate -+ Control
. _Kiémchéng __________Xacnhan _______| i N Kiém soat ...
Theo dbi de co e
ﬁ két qua béf virng ﬁ
Original scope of work Monitor Original scope of work
for DFSS (late 1990’s) Monitor for for Six Sigma (1990°s)
Pham vi co s& ciia DFSS sustainable results Pham vi co s& cua 6 sigma
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2-51. Phạm vi: DFSS và DMAIC

Lenovo
Typewriter
Xác định cơ hội và thách thức

Lenovo
Typewriter
Cần cải tiến thêm?

Lenovo
Typewriter
Đo lường

Lenovo
Typewriter
Phân tích

Lenovo
Typewriter
Cải tiến

Lenovo
Typewriter
Kiểm soát

Lenovo
Typewriter
Xác định rõ

Lenovo
Typewriter
Thiết ké

Lenovo
Typewriter
Tối ưu hóa

Lenovo
Typewriter
Kiểm chứng

Lenovo
Typewriter
Đo lường

Lenovo
Typewriter
Phân tích

Lenovo
Typewriter
Thiết kế

Lenovo
Typewriter
Xác nhận

Lenovo
Typewriter
Phạm vi cơ sở của DFSS

Lenovo
Typewriter
Phạm vi cơ sở của 6 sigma

Lenovo
Typewriter
Theo dõi để có
kết quả bền vững


oy Options in DFSS

2-6. Cac lya chon trong DFESS

DoV DFSS ~ |pbmapv

Xac dinn Define Define  Xacadmn
xacamnenitét  Identify Measure ol
Thiét ké Design Analyse e
Tiwuhsa  OQptimize Design  ™eué
Xac nhan Validate Verify  Kémching

L For new product / J

service development

Nham phat trién sdn phAm mai / dich vu maéi
DMADV Methodology 2019 Slide 18
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2-6. Các lựa chọn trong DFSS

Lenovo
Typewriter
Xác định

Lenovo
Typewriter
Đo lường

Lenovo
Typewriter
Phân tích

Lenovo
Typewriter
Thiết kế

Lenovo
Typewriter
Kiểm chứng

Lenovo
Typewriter
Xác định

Lenovo
Typewriter
Xác định chi tiết

Lenovo
Typewriter
Thiết kế

Lenovo
Typewriter
Tối ưu hóa

Lenovo
Typewriter
Xác nhận

Lenovo
Typewriter
Nhằm phát triển sản phẩm mới / dịch vụ mới


o) Define & Monitor
2-61. Cac két qua cta Define va Monitor Deliverables

) . XaC dinh ro Thiét ké Toi wu Klem chirn Theo doi
Xéac dinh |dentify Design Optimize Verlfy S

Define Monitor

Do lvdng Phan tich Céi tién Kiém soéat
Measure Analyse Improve Control

P TTEE T T P TTEE T T
Xac dinh b [ ; N e CTQs’ verified ") 1 Xacnhan QTQ
cacy/icau! | BuUsiness needs | | ! e | 4 san xuat
doanh ngt}iép identified ! : !
: \_ ) : : \_ runs Y, :
an céna W e N ! Xac nhan
Phan cong Functional l : Ctistomer | thom inn
RS ! ! satisfaction | Kt
: breakdown ! ! , | khach hang
N J AN confirmed |
coox Vo _ W e ) N ! Phé chuan
Bat dau Project I l Project | Dy an
Dvan 1 i | | ) |
thiét ké | Sign-off ] ] Sign-off | thiét ké
P - ! s -
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2-61. Các kết quả của Define và Monitor

Lenovo
Typewriter
Xác định

Lenovo
Typewriter
Theo dõi

Lenovo
Typewriter
Xác định rõ

Lenovo
Typewriter
Thiết kế

Lenovo
Typewriter
Tối ưu

Lenovo
Typewriter
Kiểm chứng

Lenovo
Typewriter
Đo lường

Lenovo
Typewriter
Phân tích

Lenovo
Typewriter
Cải tiến

Lenovo
Typewriter
Kiểm soát

Lenovo
Typewriter
Xác định rõ
các y/cầu
doanh nghiệp

Lenovo
Typewriter
Xác nhận
thỏa mãn
khách hàng

Lenovo
Typewriter
Phân công
công việc

Lenovo
Typewriter
Bắt đầu
Dự án
thiết kế

Lenovo
Typewriter
Phê chuẩn
Dự án
thiết kế

Lenovo
Typewriter
Xác nhận QTQ
để sản xuất


foy

ApY

Xac dinh chi tiét

IDOV Deliverables

2-62. Két qua IDOV

Thiét ké

T6i wu hda

Xac nhan

Xac dinh rd Lua chon Y tuo’nq
y/c cta kh.hang ~ }hlet ké t6t nhat ~
S:Zﬁolz 2% Select best
) e design concept
identified ) g 2 Y
Needs N ( Thiét ké chi tiét N
> translated to Detailed design
N\ .
; Predicted
Quality target design
determined J 1 capa bility |

Xac dinh muc tiéu chat lwong

Dy doan nang lwc thiét ké

DMADV Methodology 2019

Xac dmh khoanq cach gitra

Phan tich hé théng do Iucynq

Zst gaps between ( Measurement )
target & goal Systems
9 identified ) L Analysis )
, e N\
[ Xs ORI (Pi/ot verification\
 to eliminate
Tpi wu dé Nac nha va//dat/on
thu heD gap Y g[a tri t
khang-es 0 ~
Design :
EEHG & Control Plan in
startup error
) place
. proofing ] y
Thiét ké va Chirng minh 16i Ké& hoach kiém soat
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2-62. Kết quả IDOV

Lenovo
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Xác định chi tiết

Lenovo
Typewriter
Thiết kế

Lenovo
Typewriter
Tối ưu hóa

Lenovo
Typewriter
Xác nhận

Lenovo
Typewriter
Xác định rõ
y/c của kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Lựa chọn ý tưởng
thiết kế tốt nhất

Lenovo
Typewriter
Phân tích hệ thống đo lường

Lenovo
Typewriter
Kế hoạch kiểm soát

Lenovo
Typewriter
Xác định mục tiêu chất lượng

Lenovo
Typewriter
Dự đoán năng lực thiết kế

Lenovo
Typewriter
Thiết kế chi tiết

Lenovo
Typewriter
Dịch y/cầu
thành
thông số
kĩ thuật

Lenovo
Typewriter
Thiết kế và Chứng minh lỗi

Lenovo
Typewriter
Tối ưu để
thu hẹp
khoảng cách

Lenovo
Typewriter
Xác nhận
giá trị th.kế
thử nghiệm

Lenovo
Typewriter
Xác định khoảng cách giữa 
mục tiêu và mong muốn


talls

CHI TIET VE DMADV
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CHI TIẾT VỀ DMADV


DMADV Details - Subtopics

3. Chi tiét v& DMADV - CAc tiéu muc

2. About DMADV methodology
3. DMADV Detaills

1. DMADV Components 1. Cac thanh phan cia DMADV

2. DEFINE Deliverables & Tools 2. Cong cu va két qua clia DEFINE

3. MEASURE Deliverables & Tools 3.Cong cuvakét qua clia MEASURE
4. ANALYZE Deliverables & Tools  #4-Congcuvakétqua cia ANALYZE
5. DESIGN Deliverables & Tools 5. Cong cu va két qua cia DESIGN

6. VERIFY Deliverables & Tools ~ 6-COngcuvakétqua cia VERIFY

4. D-IDOV methodology
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3. Chi tiết về DMADV - Các tiểu mục

Lenovo
Typewriter
1. Các thành phần của DMADV

2. Công cụ và kết quả của DEFINE

3. Công cụ và kết quả của MEASURE

4. Công cụ và kết quả của ANALYZE

5. Công cụ và kết quả của DESIGN

6. Công cụ và kết quả của VERIFY


&

Ap

3-1. Céc thanh phancua DMADVDMADV Com pone“ts

DMADV |a p.phép tirng buwédc dé phat trién sp méi/quy trinh méi, hodc dé cach mang héa sp da c6 ma chwa thda mén y/c kh.hang

® DMADYV is the step-by-step method for developing new
products or processes, or revolutionizing existing
products that do not meet customer needs:

o
o

o

o

X&c dinh sp/qué trinh can phat trién

Define the the product or process to be developed

Do lwdrng mirc co s cla cac chi sé KPI

Measure baseline performance KPIs (Key Performance
Indicators)

Phan tich cac lwa chon dé tao ra sp tot nhat v&i chi phi thp nhat

Analyze the options for producing the best product at the lowest
Ccost.

Thiét k&, thir nghiém va téi wu hoa qua trinh dé théa méan y/cau kh.hang
Design, test and optimize the process to deliver customer
requirements

Xac nhan kha nang théa man kh.hang

Verify the ability to deliver those customer requirements
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3-1. Các thành phần của DMADV

Lenovo
Typewriter
DMADV là p.pháp từng bước để phát triển sp mới/quy trình mới, hoặc để cách mạng hóa sp đã có mà chưa thỏa mãn y/c kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Xác định sp/quá trình cần phát triển

Lenovo
Typewriter
Đo lường mức cơ sở của các chỉ số KPI

Lenovo
Typewriter
Phân tích các lựa chọn để tạo ra sp tốt nhất với chi phí thấp nhất

Lenovo
Typewriter
Thiết kế, thử nghiệm và tối ưu hóa quá trình để thỏa mãn y/cầu kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Xác nhận khả năng thỏa mãn kh.hàng


o

PY

A

3-2. Két qua va cong cu XAC BINH

XAC DINH PHAM VI VA LEN KE HOACH CONG VIEC
SCOPE AND PLAN THE PROJECT
Define phase is about organising and
planning the journey for your project. It is
important to understand the purpose,
rationale, and business case, as well as
knowing who you might need to help you,
and how you will go about managing
things. The main aim is to scope and PLAN
the project - so here it is important to
understand the boundaries of the project,
including the processes, markets, and
customer involved.

Giai doan Xac dinh "Define":

- t6 chirc va lén ké hoach cong viéc

- quan trong

- dé hiéu dwoc muc dich, co s& va dé an kinh doanh

- dé biét dwoc ai c6 thé gitp ban

- dé biét dwoc cach thire quan ly cong viéc

- muyc dich chinh 1a xac dinh pham vi va lén ké hoach cong viéc

-> hiéu dwoc ranh gidi cong viéc, tirc 1a xac dinh dwoc qua trinh, thi trwdng, ngudi tiéu dung

DEFINE Deliverables & Tools

l,@;/
CONG CU XAC DINH

DEFINE TOOLS

DEIDCRDCRDE

DEREINOC N

DD

D

DMADV Methodology 2019

Dé muc

Project Charter congviec
Voice of Customer yr3 "
CTQ Measures R
Affinity &

So dd
Interrelationship méiquan ne
Diagrams
Thought map so dotduy
Improvement uanh dong
Charter cai tién
Customer Phan khic
Segmentation "4
SIPOC SIPOC
Stakeholder P.fich céc ben
Analysis En A
FMEA FMEA
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3-2. Kết quả và công cụ XÁC ĐỊNH

Lenovo
Typewriter
Giai đoạn Xác định "Define":
- tổ chức và lên kế hoạch công việc
- quan trọng
- để hiểu được mục đích, cơ sở và đề án kinh doanh
- để biết được ai có thể giúp bạn
- để biết được cách thức quản lý công việc
- mục đích chính là xác định phạm vi và lên kế hoạch công việc
-> hiểu được ranh giới công việc, tức là xác định được quá trình, thị trường, người tiêu dùng

Lenovo
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XÁC ĐỊNH PHẠM VI VÀ LÊN KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC

Lenovo
Typewriter
CÔNG CỤ XÁC ĐỊNH

Lenovo
Typewriter
Đề mục công việc

Lenovo
Typewriter
Tiếng nói kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Đo lường CTQ

Lenovo
Typewriter
Sơ đồ
mối quan hệ

Lenovo
Typewriter
Sơ đồ tư duy

Lenovo
Typewriter
Hành động
cải tiến

Lenovo
Typewriter
Phân khúc
người tiêu dùng

Lenovo
Typewriter
SIPOC

Lenovo
Typewriter
P.tích các bên
liên quan

Lenovo
Typewriter
FMEA


3-3. Két qua va cong cu DO LUONG

XAC DINH NHU CAU KH.HANG

DEFINE CUSTOMER NEEDS

The Measure phase focuses on planning
and conducting the research necessary to
understand the customer needs and
requirement associated with the product or
service. These are translated into
measurable characteristics (Y-metric) that
becomes the overall requirements for the
product or service. The phase ends by
setting target and spec limits for the Y-
metric. The aim is to fully understand
customer requirements and define the
measures.

Giai doan Do lvdng "Measure™:

- tAp trung vao viéc |&n k& hoach va trién khai cac nghién clru can thiét dé hiéu

nhu cau kh.hang c6 lién quan téi sp/dich vu

- nhu ciu dwoc dich thanh céc tinh ndng do lveng dwoc (ham sb Y),

mo ta dac tinh sp/dich vu ) )

- két thuc bang viéc thiet lap dwoc cac gi¢i han thdng s6 va muc tiéu cia ham s6 Y

- muc dich |& hiéu toan dién y/c cta kh.hang va xac dinh dwoc cong cu do lwong
DMADV Methodology 2019

MEASURE Deliverables & Tools

l@; g
CONG CU O LUONG

MEASURE TOOLS

SOV e O O O

Dt

Customer Phan khiic
Segmentation™"" """
Customer Research

Method Ph.phap ng.ctru

ng.tiéu dung

Data collection and

. Thu thap va lay
sampling mau di liéu
QFD 1 QFD1
Kano model Mo hinh KANO
Control Chartgiéudokiémsoat
Histograms Biéu dd tan suét

Pareto Charts Biéudo Pareto

Performance Diém chuan
tinh nang

benchmark/ng

Design scorecard Thé diém

thiét ké
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3-3. Kết quả và công cụ ĐO LƯỜNG
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XÁC ĐỊNH NHU CẦU KH.HÀNG

Lenovo
Typewriter
Giai đoạn Đo lường "Measure":
- tập trung vào việc lên kế hoạch và triển khai các nghiên cứu cần thiết để hiểu
nhu cầu kh.hàng có liên quan tới sp/dịch vụ
- nhu cầu được dịch thành các tính năng đo lường được (hàm số Y),
mô tả đặc tính sp/dịch vụ
- kết thúc bằng việc thiết lập được các giới hạn thông số và mục tiêu của hàm số Y
- mục đích là hiểu toàn diện y/c của kh.hàng và xác định được công cụ đo lường

Lenovo
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CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG

Lenovo
Typewriter
Phân khúc
ng.tiêu dùng

Lenovo
Typewriter
Ph.pháp ng.cứu ng.tiêu dùng

Lenovo
Typewriter
Thu thập và lấy mẫu dữ liệu

Lenovo
Typewriter
QFD 1

Lenovo
Typewriter
Mô hình KANO

Lenovo
Typewriter
Biểu đồ kiểm soát

Lenovo
Typewriter
Biểu đồ tần suất

Lenovo
Typewriter
Biểu đồ Pareto

Lenovo
Typewriter
Điểm chuẩn
tính năng

Lenovo
Typewriter
Thẻ điểm thiết kế


foy ANALYZE 1 Deliverables &
3-41. Két qua va cong cu PHAN TICH 1 . | ! -I- o ol S

XAY DUNG CAC THONG SO TiNH NANG

DEVELOP FUNCTINAL SPECIFICATION ANALYSE 1 TOOLS
The Analyse phase starts the process of & Functional analysis

moving from WHAT the customer wants to = Tree diagram
HOW we might achieve it. This means = SIPOC .
mapping CTQs onto internal functions and = Transfer functions
starting to look at alternative concepts. W CATALYST

Giai doan Phan tich mé dau cho qua trinh chuyén tr "kh.hang muén CAl GI" thanh w QFD 2

"chlng ta phai lam NHU THE NAO dé dat duoc y/c 36" ;

Tirc I, giai doan nay phai Ién duoc 16 trinh CTQ cia don vi néi bo lién quan va & Benchmarking

bat dAu cac ¥ tudng thiét ké & Pugh Matrix /

Priority Based

CONG CU PHAN TICH 1 .
Matrix

Codng cu chire nang
- So do cay
- SIPOC
- Chirc nang chuyén giao
NHAN TO XUC TAC
QFD 2
DPiém chuan/Tiéu chuan
Ma tran Pugh/Ma tran co sé& wu tién
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3-41. Kết quả và công cụ PHÂN TÍCH 1

Lenovo
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CÔNG CỤ PHÂN TÍCH 1

Lenovo
Typewriter
XÂY DỰNG CÁC THÔNG SỐ TÍNH NĂNG

Lenovo
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Giai đoạn Phân tích mở đầu cho quá trình chuyển từ "kh.hàng muốn CÁI GÌ" thành
"chúng ta phải làm NHƯ THẾ NÀO để đạt được y/c đó"
Tức là, giai đoạn này phải lên được lộ trình CTQ của đơn vị nội bộ liên quan và
bắt đầu các ý tưởng thiết kế

Lenovo
Typewriter
Công cụ chức năng
    - Sơ đồ cây
    - SIPOC
    - Chức năng chuyển giao
NHÂN TỐ XÚC TÁC
QFD 2
Điểm chuẩn/Tiêu chuẩn
Ma trận Pugh/Ma trận cơ sở ưu tiên


o) ANALYZE 2 Deliverables &
: A 3-42. Két qua va cong cu PHAN TICH 2
' .y  Tools

K

DEVELOP HIGH-LEVEL DESIGNS ANALYSE 2 TOOLS

Taking the most promising concepts, you @ QFD 3

can then start to identify requirements for & Design elements

a more detailed design. This usually & Process maps
involves  creating  several high-level & Capability

designs, assessing the capability of each, evaluation

and then selecting the best fit. = Process modelling
XAC DINH YEU TO THIET KE CHI TIET & simulation

Dua trén cac y twdng thiét ké kha thi nhat (thiét ké dinh hinh), ban c6 thé bét dau n Design scorecards
xac dinh cu thé céc y/c cho viéc thlet ké chi tlet g

bay la giai doan cla sang tao cép do cao va can phai danh gia tinh kha thi ctia tng Ok Pugh Matrix /

phwong an thiét ké, rdi lwa chon dwoc phwong an tbi wu . .
Priority Based
CONG CU PHAN TIiCH 2 .
QFD3 o Matrix
Cac yéu to cua giai doan thiet ke o~ 1 1
So 45 qua tinh w Design review
Danh gia nang lwc w FMEA
- M6 phong va mé hinh hoa qua trinh . .
- Thé diém thiét ké @& Design of
Ma tran Pugh/ Ma tran co sé wu tién .
Xem xét thidt ké Experiments (DOE)
FMEA

Thiét ké th&» nghiém (DOE)
DMADV Methodology 2019 Slide 27


Lenovo
Typewriter
3-42. Kết quả và công cụ PHÂN TÍCH 2
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XÁC ĐỊNH YẾU TỐ THIẾT KẾ CHI TIẾT

Lenovo
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CÔNG CỤ PHÂN TÍCH 2

Lenovo
Typewriter
QFD 3
Các yếu tố của giai đoạn thiết kế
Sơ đồ quá trình
Đánh giá năng lực
    - Mô phỏng và mô hình hóa quá trình
    - Thẻ điểm thiết kế
Ma trận Pugh/ Ma trận cơ sở ưu tiên
Xem xét thiết kế
FMEA
Thiết kế thử nghiệm (DOE)

Lenovo
Typewriter
Dựa trên các ý tưởng thiết kế khả thi nhất (thiết kế định hình), bạn có thể bắt đầu
xác định cụ thể các y/c cho việc thiết kế chi tiết.
Đây là giai đoạn của sáng tạo cấp độ cao và cần phải đánh giá tính khả thi của từng
phương án thiết kế, rồi lựa chọn được phương án tối ưu



3-51. Két qua va cong cu THIET KE 1

fallers

CREATE DETAILED DESIGN

The DESIGN phase takes the "HOW”
thinking into more detail onto each element
of the high-level design. The emphasis
remains on developing designs that satisfy

the requirements of the process outputs.
THIET KE CHI TIET
Giai doan THIET KE la giai doan tw duy vé viéc "LAM THE NAQ" dé chi tiét hoa tirng ph

(o) DESIGN 1 Deliverables &

Tools

DESIGN 1 TOOLS

DEREOCRDC DG

an

lam sao dé thda man cac yéu ciu cla dau ra qué trinh

CONG CU THIET KE 1

Céc yéu tb cua giai doan thiét ké
So dé qué trinh

So db cAu trlac

Tai liéu thiét ké chi tiét

Diém chuan/Tiéu chuan qua trinh
QFD 4

DOE

DMADV Methodology 2019

DEIDCID

Design elements
Process maps
Architecture and
Structure diagrams
Detailed design
documents
Process
benchmarking

QFD 4

DOE
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3-51. Kết quả và công cụ THIẾT KẾ 1

Lenovo
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THIẾT KẾ CHI TIẾT

Lenovo
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Giai đoạn THIẾT KẾ là giai đoạn tư duy về việc "LÀM THẾ NÀO" để chi tiết hóa từng phần
làm sao để thỏa mãn các yêu cầu của đầu ra quá trình

Lenovo
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CÔNG CỤ THIẾT KẾ 1

Lenovo
Typewriter
Các yếu tố của giai đoạn thiết kế
Sơ đồ quá trình
Sơ đồ cấu trúc
Tài liệu thiết kế chi tiết
Điểm chuẩn/Tiêu chuẩn quá trình
QFD 4
DOE


DESIGN 2 Deliverables &

3-52. Két qua va cong cu THIET KE 2 , I ools

PLAN AND TEST DESIGN DESIGN 2 TOOLS

By this stage there should be enough detail & FMEA/EMEA
to test and evaluate the capability of the & Simulation
design by preparing a pilot. software
LEN KE HOACH VA KIEM TRA THIET KE & Design scorecards
Pay 1 buéc kidm tra chi tiét va danh gia tinh kha thi cla thiét ké -
o o e 04 o il © Capability
CONG CU PHAN TiCH 2 evaluation
FMEAEMEA w Control /
Phan mém mo phong . p
The rc]a'iém etk Verification Plan
e _
Kgmoglci Il<r|1ém s?)ét/IXéc nhan thiét ké Ok P//Ot/ Test Plan
K& hoach kiém tra/san xuét thiv nghié
ﬁoac lem tra/san xua v ngniem 6 DOE
TRIZ w TRIZ
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3-52. Kết quả và công cụ THIẾT KẾ 2
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LÊN KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA THIẾT KẾ

Lenovo
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Đây là bước kiểm tra chi tiết và đánh giá tính khả thi của thiết kế
để chuẩn bị sản xuất thử nghiệm

Lenovo
Typewriter
CÔNG CỤ PHÂN TÍCH 2

Lenovo
Typewriter
FMEA/EMEA
Phần mềm mô phỏng
Thẻ điểm thiết kế
Đánh giá tính khả thi
Kế hoạch kiểm soát/Xác nhận thiết kế
Kế hoạch kiểm tra/sản xuất thử nghiệm
DOE
TRIZ


oy VERIFY 1 Deliverables &
3-61. Két qua va cong cu XAC NHAN 1 . | ! 'I' o ol S

IMPLEMENT AND STANDARDISE THE VERIFY 1 TOOLS
SOLUTION W Process

In the VERIFY phase the design is piloted management

and accessed. All the facets of project, & Control charts
process, and change management then & Standards /
w

come together for a full-scale Procedures
implementation and deployment of the new Control / Response
service process. Plans

TRIEN KHAI VA TIEU CHUAN HOA GIAI PHAP

Trong giai doan XAC NHAN, sp/dich vu duoc san xuét thtr nghiém va danh gia
Tat ca cac khia canh cta sp/dich vy, qua trinh va quan ly sy thay dbi déu phai
ddng hanh dé trién khai toan dién qué trinh dich vu méi

CONG CU XAC NHAN 1

Quan ly qua trinh

So db kiém soat

Tiéu chuan/Quy trinh
Ké hoach x( ly phan héi
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3-61. Kết quả và công cụ XÁC NHẬN 1
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TRIỂN KHAI VÀ TIÊU CHUẨN HÓA GIẢI PHÁP

Lenovo
Typewriter
Trong giai đoạn XÁC NHẬN, sp/dịch vụ được sản xuất thử nghiệm và đánh giá
Tất cả các khía cạnh của sp/dịch vụ, quá trình và quản lý sự thay đổi đều phải
đồng hành để triển khai toàn diện quá trình dịch vụ mới

Lenovo
Typewriter
CÔNG CỤ XÁC NHẬN 1

Lenovo
Typewriter
Quản lý quá trình
Sơ đồ kiểm soát
Tiêu chuẩn/Quy trình
Kế hoạch xử lý phản hồi


(o) VERIFY 2 Deliverables &

ApY

= 3-62. Két qua va cong cu XAC NHAN 2
—\
ACCESS ACHIEVEMENTS AND LESSONS VERIFY 2 TOOLS
The results of the implementation are & Multi-Generation
verified against the original CTQs, specs, Plan
and targets. The project cannot be closed & Process stapling
until the solution has been standardised & Control charts

and transitioned to Operations and Process & Data displays

Management.

DANH GIA KET QUA DAT BU'QC VA BAI HOC KINH NGHIEM

Xac nhan két qua thiét ké da trén cac chi s6 CTQ, cac thong so ki thuat va cac muc tiéu dat ra .

Cac hanh dong cai tien thiét ké sé tiep tuc cho den khi thiet lap dwoc cac tiéu chuan ki thuat sp/dich vu va chuyen giao cho bé phan san
xuat sp/dich vu ra thj tredng

CONG CU XAC NHAN 2
Ké hoach chi tiét phan tang
Ap dung qua trinh
So do kiém soat
Trinh bay cac di liéu
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3-62. Kết quả và công cụ XÁC NHẬN 2
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Lenovo
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Xác nhận kết quả thiết kế dựa trên các chỉ số CTQ, các thông số kĩ thuật và các mục tiêu đặt ra
Các hành động cải tiến thiết kế sẽ tiếp tục cho đến khi thiết lập được các tiêu chuẩn kĩ thuật sp/dịch vụ và chuyển giao cho bộ phận sản xuất sp/dịch vụ ra thị trường

Lenovo
Typewriter
CÔNG CỤ XÁC NHẬN 2

Lenovo
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Kế hoạch chi tiết phân tầng
Áp dụng quá trình
Sơ đồ kiểm soát
Trình bày các dữ liệu


D-IDOV
Methodology

PHUONG PHAP D-IDOV
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PHƯƠNG PHÁP D-IDOV


D-IDOV Methodology
4, PHUONG PHAP D-IDQV - Céc tieu muc - S”btopics

3. DMADYV detalls
4. D-IDOV Methodology

1. Various DFSS Approaches for Comparison 1.Tiep can DESS dé So sanh

2. DMADV ¢ IDOV Transformation 2. Chuyén d6i DMADV <=> DOV

5. DEFINE phase
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4. PHƯƠNG PHÁP D-IDOV - Các tiểu mục 
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Typewriter
1. Tiếp cận DFSS để So sánh

2. Chuyển đổi DMADV <=> IDOV


(o) IDDOV Phases

ApY
4-11. Giai doan IDDOV

= |dentify Xéac dinh rd

= Project Charter Danh muc cong viéc
* Define Xac dinh

= Customer’s needs & requirements " Y/cvanhu ciu cla ng.tiéu ding
] vae-ll-g:l)zl Lo Phase Giai doan thiét ké/phat trién

= Pugh Concept selection Ej{lizchon o rwona Pudh

= FMEA EMEA =Y

= Use a QFD Matrix St dung ma tran QFD

= EMEA Failure Mode Effects Analysis o 58 1y § KA A

= Brainstorming Thiét k& Taguchi

DFX- Thiét ké cho X

= Taguchi Robust Design
= DFX — Design for X

= Optimize T6i wu .h;éa; o )
. Parameter design It i ono
= Tolerance Design .

= Verify and Validate Xac nhan va kiém chirng
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4-11. Giai đoạn IDDOV

Lenovo
Typewriter
Xác định rõ

Lenovo
Typewriter
Danh mục công việc

Lenovo
Typewriter
Xác định

Lenovo
Typewriter
Y/c và nhu cầu của ng.tiêu dùng

Lenovo
Typewriter
Giai đoạn thiết kế/phát triển

Lenovo
Typewriter
TRIZ
Lựa chọn ý tưởng Pugh
FMEA
Sử dụng ma trận QFD
Phân tích lỗi tiềm ẩn FMEA
Họp để lấy ý kiến
Thiết kế Taguchi
DFX- Thiết kế cho X

Lenovo
Typewriter
Tối ưu hóa

Lenovo
Typewriter
Thiết kế các thông số

Lenovo
Typewriter
Thiết kế dung sai

Lenovo
Typewriter
Xác nhận và kiểm chứng

https://sixsigmastudyguide.com/project-charter/
https://sixsigmastudyguide.com/design-phase/
https://sixsigmastudyguide.com/theory-of-inventive-problem-solving-triz/
https://sixsigmastudyguide.com/pugh-analysis/
https://sixsigmastudyguide.com/failure-mode-effects-analysis-fmea/
https://sixsigmastudyguide.com/house-of-quality-hoq/
https://sixsigmastudyguide.com/failure-mode-effects-analysis-fmea/
https://sixsigmastudyguide.com/brainstorming/
https://sixsigmastudyguide.com/taguchi/
https://sixsigmastudyguide.com/design-for-x-dfx/

ApY

DMADOV Phases

4-12. Giai doan DMADV

DMADOQYV is an acronym that stands for: DMADOV la viét tat cia:
Define Define Xac dinh
= The goals =My tieu
9 - Y/cu kh.hang
= customer requirements ‘ N
i Measure Do lwdng co hdi
Measure the opportunity - Xac dinh y/cau va théng sb sp/d.vu
= Determine needs and specifications - X&c dinh diém chuan co hoi
= benchmark opportunities Analyze Phan tich
Analyze - Kiém tra cac phuwong an

- Quyét dinh giadi phap mang tinh sang tao

= Examine options

= Determine creative solutions Design Thiét ké
Design Phase - Phat trién sp/qua trinh
- Thiét ké thir nghiém dé xac nhan gia tri
= Develop a product and process thidt ké
= Design experiments to verify design meets customer needs.
Optimize Optimize Téi wu héa
= Evaluate performance levels and impacts -Banh gia cac tinh nang va cac anh huong
. - Thiét ke lai néu can
» Redesign as necessary _ .
Verify Verify Xac nhan thiéet ké .
- Nang lyc qué trinh c6 dat y/cau kh.hang?

= Process abilty to meet customer needs - Trién khai qué trinh méi
= deploy the new process.
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4-12. Giai đoạn DMADV

Lenovo
Typewriter
DMADOV là viết tắt của:

Lenovo
Typewriter
Define  Xác định

Lenovo
Typewriter
- Mục tiêu
- Y/cầu kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Measure  Đo lường cơ hội

Lenovo
Typewriter
- Xác định y/cầu và thông số sp/d.vụ
- Xác định điểm chuẩn cơ hội

Lenovo
Typewriter
Analyze  Phân tích

Lenovo
Typewriter
- Kiểm tra các phương án
- Quyết định giải pháp mang tính sáng tạo

Lenovo
Typewriter
Design  Thiết kế

Lenovo
Typewriter
- Phát triển sp/quá trình
- Thiết kế thử nghiệm để xác nhận giá trị thiết kế

Lenovo
Typewriter
Optimize  Tối ưu hóa

Lenovo
Typewriter
- Đánh giá các tính năng và các ảnh hưởng
- Thiết kế lại nếu cần

Lenovo
Typewriter
Verify   Xác nhận thiết kế

Lenovo
Typewriter
- Năng lực quá trình có đạt y/cầu kh.hàng?
- Triển khai quá trình mới

https://sixsigmastudyguide.com/design-phase/

Q 4-13. Giai doan DMADV DM ADV Phasas

ApY

= Define Define Xac dinh
= Define project goals including customer focus = Xac dinh muc tieu vatap tiung vao kh.hang
. ket f d . Vs - Str dung dv bao thj treong va ph.tich doi thu

Use market forecast and competitor analysis - D3t tén Dy an thiét ké va Iap ké hoach th.ké

= Create project charter and a project plan.

= Measure Measure Do lwdng )
= Determine, measure, and rank customer needs - Xac dinh, do lrong va phan loai nhu cau kh.hang
. U T C : - Str dung khao sét, phéng van, ma tran CTQ

se surveys, interviews, CTQ matrix. - Tao ra CTQ wu tién (ma tran wu tién)

= Create prioritized CTQ — perhaps via a prioritization matrix.

= Analyze Analyze Phan tich - '
= Select the best, most innovative concept - Sir dung y twdng tot nhat, co tinh sang tao nhat

- S&r dung so d6 moi guan hé va so do tw duy

= Use an affinity diagram, brainstorm
= Design Phase
= Develop design to meet customer needs

Design Thiétké ‘
- Phat trién thiét ké nham théa mén nhu cau

. . kh.hang o
" Possible Design Tools - Cong cy thiét ké hiru ich:
=  Use a QFD Matrix Ma tran QFD
= FMEA Failure Mode Effects Analysis %
= IRIZ . Té charc hop l4y ¥ kién
= Brainstorming Pugh
=  Pugh Thiét ké Taguchi
= Taquchi Robust Design DEX
= DEX - Design for X Verify Xac nhan gia tri th.ké
= Verify - Kiém chirng thiét ké bang cach sx thir nghiém
= Validate with a pilot run :gg’%err:h%;o[;:ggsn homtrien hal
= transition to operations team - St dung So' dé dong chay va danh muc kiém tra
= close the DFSS team - Lap ké hoach trién khai toan dién va dat ra cac tiéu

2 2 <
chuan dé do lwdng

= Use flowcharts and checklists
= Create a plan for full implementation and metrics to keep it measured. Slide 36
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4-13. Giai đoạn DMADV

Lenovo
Typewriter
Define  Xác định

Lenovo
Typewriter
- Xác định mục tiêu và tập trung vào kh.hàng
- Sử dụng dự báo thị trường và ph.tích đối thủ
- Đặt tên Dự án thiết kế và lập kế hoạch th.kế

Lenovo
Typewriter
Measure  Đo lường

Lenovo
Typewriter
- Xác định, đo lường và phân loại nhu cầu kh.hàng
- Sử dụng khảo sát, phỏng vấn, ma trận CTQ
- Tạo ra CTQ ưu tiên (ma trận ưu tiên)

Lenovo
Typewriter
Analyze  Phân tích

Lenovo
Typewriter
- Sử dụng ý tưởng tốt nhất, có tính sáng tạo nhất
- Sử dụng sơ đồ mối quan hệ và sơ đồ tư duy

Lenovo
Typewriter
Design  Thiết kế

Lenovo
Typewriter
- Phát triển thiết kế nhằm thỏa mãn nhu cầu kh.hàng
- Công cụ thiết kế hữu ích:

Lenovo
Typewriter
Ma trận QFD
FMEA
TRIZ
Tổ chức họp lấy ý kiến
Pugh
Thiết kế Taguchi
DFX

Lenovo
Typewriter
Verify  Xác nhận giá trị th.kế

Lenovo
Typewriter
- Kiểm chứng thiết kế bằng cách sx thử nghiệm
- Chuyển giao cho nhóm triển khai
- Dừng nhóm DFSS
- Sử dụng Sơ đồ dòng chảy và danh mục kiểm tra
- Lập kế hoạch triển khai toàn diện và đặt ra các tiêu chuẩn để đo lường

https://sixsigmastudyguide.com/project-charter/
https://sixsigmastudyguide.com/project-plan/
https://sixsigmastudyguide.com/critical-to-quality-tree/
https://sixsigmastudyguide.com/prioritization-matrix/
https://sixsigmastudyguide.com/affinity-diagram/
https://sixsigmastudyguide.com/brainstorming/
https://sixsigmastudyguide.com/design-phase/
https://sixsigmastudyguide.com/house-of-quality-hoq/
https://sixsigmastudyguide.com/failure-mode-effects-analysis-fmea/
https://sixsigmastudyguide.com/theory-of-inventive-problem-solving-triz/
https://sixsigmastudyguide.com/brainstorming/
https://sixsigmastudyguide.com/pugh-analysis/
https://sixsigmastudyguide.com/taguchi/
https://sixsigmastudyguide.com/design-for-x-dfx/
https://sixsigmastudyguide.com/pilot-implementation-planning/
https://sixsigmastudyguide.com/implementation-plan/

(o) DMADV < D-IDOV
4-2. Chuyén dbi DMADV <=> D-IDOV 'I'r a“ Sf orm ati 0“

DoV DFSS ~ |pmapv

Define O« O Define
Identify Os O Measure

Design (;><7§ Analyse
Optimize Design

Validate O+ O Verify
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4-2. Chuyển đổi DMADV <=> D-IDOV


GIAI DOAN DEFINE - XAC NHAN
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Typewriter
GIAI ĐOẠN DEFINE - XÁC NHẬN


DEFINE Phase

4. D-IDOV methodology
5. DEFINE Phase

1.
2.
3.

4.

IPO Chart of DEFINE Phase
Business Needs Identified
Functional Breakdown

Project Kick-off

6. IDENTIFY phase

DMADV Methodology 2019

5. Giai doan DEFINE X&c nhan - CAc tiéu mug, S”btopics

1. So db IPO cua Giai doan DEFINE

2. Xac dinh rd y/cau doanh nghiép

3. Phan cbéng cong viéc

4. Bat dau thiét ké

Slide 39
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5. Giai đoạn DEFINE Xác nhận - Các tiểu mục

Lenovo
Typewriter
1. Sơ đồ IPO của Giai đoạn DEFINE
2. Xác định rõ y/cầu doanh nghiệp
3. Phân công công việc
4. Bắt đầu thiết kế


(o) IPO Chart of DEFINE Phase

ApY

5-1. So’ d6 IPO clia Giai doan DEFINE

Selangor state school board
requests for a standard
podium for all the primary
schools in the state. The
podium will be placed in
school hall to replace the
old ones which are not
standard and many has
broken.

DMADV Methodology 2019

DEFINE

(scope & plan
the project)

4 _ "\ X.dinh
Business needs |y/ciu
identified doanh
N _/nghiép
1 . \Phan
Functional cong
breakdown cong.
\_ /Vviec
4 _ "\ Bt dau
Project th.ké
Sign-off
o )
Slide 40
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5-1. Sơ đồ IPO của Giai đoạn DEFINE

Lenovo
Typewriter
X.định
y/cầu
doanh
nghiệp

Lenovo
Typewriter
Bắt đầu
th.kế

Lenovo
Typewriter
Phân công công việc


%o Business Needs Identified

Ap

1%

5-2. Xac dinh rd y/cau doanh nghiép

Business needs

identified

— Natural / existing core business

{ Fonctiona] } — @)| ciaricétlo
breakdown \l/

Project } — Establish vision
{ Kickeort [ 9 Thiét lap tdm nhin

v

— Develop mission
[ 9 Xay dwng nhiém vu
\’

@) Strategize business initiative

(marketing drive)
Lap chién lwoc kinh doanh (marketing)

_ Different levelled, but aligned
for business growth or survival

Puwoc phan mie khac nhau, nhwng déu tac ddng dén sy sbng con va

phat trién cta doanh nghiép
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5-2. Xác định rõ y/cầu doanh nghiệp

Lenovo
Typewriter
Giá trị cốt lõi

Lenovo
Typewriter
Thiết lập tầm nhìn

Lenovo
Typewriter
Xây dựng nhiệm vụ

Lenovo
Typewriter
Lập chiến lược kinh doanh (marketing)

Lenovo
Typewriter
Được phân mức khác nhau, nhưng đều tác động đến sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp


Example 5-1:
Business Needs Ildentified

Tam nhin la ...

Our Vision...
To be an established metering
manufacturer and solution provider in

Malaysia.

Nhiémvu la ... 4 ~

Our Mission... : i

To help customers in lowering their “ " Nhasx thiét bj do thng minh
cost of doing business in the highly ™% Smart meter producer

competitive energy metering market.
Gia tri cot 16i 1a ...

Our values... B
Quality, Customer Satisfaction, ' Business Priorities

Integrity, Innovation, Productivity, and ® Technology partnership

Independence. CAc wu tién: ' © Lead time innovation drive

- Quan hé déi tac cong nghé! ® Meter assembly house
- D6i m@i sang tao leadtime “====--=====--=-=mssssmmmmssmmm oo

- Khu vue IaD rap thiét bj do
DMADV Methodology 2019 Slide 42

(single phase, 3-phase)
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Typewriter
Ví dụ 5-1

Lenovo
Typewriter
Tầm nhìn là ...

Lenovo
Typewriter
Nhiệm vụ là ...

Lenovo
Typewriter
Giá trị cốt lõi là ...

Lenovo
Typewriter
Nhà sx thiết bị đo thông minh

Lenovo
Typewriter
Các ưu tiên:
- Quan hệ đối tác công nghệ
- Đổi mới sáng tạo leadtime
- Khu vực lắp ráp thiết bị đo


{e), Functional Breakdown
5-3. Phan cong cong viéc - Vi du — E‘,ample

[Bﬁ?ee;;ﬁ{”'eededﬂ ® Technology partnership
= Meter technology partner (overseas)

Functional H
= PCB design partner (local)
Quan hé doi tac cong nghé:
Project - D(Z)@ téc nq?c ngéi véAt_hié_t bi do
Kick-off - DOi tac thiét ké PCB ndi dia

® Lead time innovation drive
= Weekly purchase of main raw material
= One floor operation
JIT supply between section

D6i méi sang tao leadtime:

- Mua sdm cac nguyén vat liéu méi hang tuan
- Van hanh trén 1 mat san

- Cung trng JIT gilra cac bd phan

® Meter assembly house
= Mounting section to allocate capacity for
other PCB products
= Assembly section to allocate capacity for
other product assembling

Khu vuce 1ap rap thiét bj do:
- Nganh han
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5-3. Phân công công việc - Ví dụ

Lenovo
Typewriter
Quan hệ đối tác công nghệ:
- Đối tác nước ngoài về thiết bị đo
- Đối tác thiết kế PCB nội địa

Lenovo
Typewriter
Đối mới sáng tạo leadtime:
- Mua sắm các nguyên vật liệu mới hàng tuần
- Vận hành trên 1 mặt sàn
- Cung ứng JIT giữa các bộ phận

Lenovo
Typewriter
Khu vực lắp ráp thiết bị đo:
- Ngành hàn
- Ngành lắp ráp


{{:}} 5-4. B&t dau Dy an thiét ké PrOject Kick-()ff

ApY

Business needs
identified

Functional
breakdown

Project
Kick-off

= Start off officially
the XXX initiative

Bat dau chién lwoc X

Project Teams Project
present their Charter

Project Charter —
Nhoém thiét ké 1ap Dé nghi thiét ké
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5-4. Bắt đầu Dự án thiết kế

Lenovo
Typewriter
Bắt đầu chiến lược X

Lenovo
Typewriter
Nhóm thiết kế lập Đề nghị thiết kế


Vi du 5-2: D& nghi thiét ké E\’ample 5'2.'
Project Charter

LEAN MANAGEMENT PROJECT CHARTER

o Tile Load Time ingle Phase
3 umpion Razali Jamhari Contogy N
Toum Loader Nurul Shani Abd Wahab Comtact Number
St Dute Aug 2, 2010 Target Completian Dte
Element Tewm Charigr
C ty, MIM peod wngle phase maters and thiee phase meters. Out of this. single phase meters have higher velumae and
ples most of the For this reason we choosa single phase meler in the VEM pllot project. The intent of this VEM pilot

project (s 40 reduce its Lead Time. Reducing the Lead Time means ihe process waste shall be eliminated or reduced. WiPs and Cycle
Time shall bo reviewed. Takt Time shall be the guideline in designing the process in each workstation. Upon completion of VEM project
for single phase meters, the know-how wil be replcated to three phase motens procassess,

1, Prajeet Daseriptio
2 Mewwrale Purwirer Chrrent Targer Uminy Change %
Ubfective:

Lood lime (total) Days BO% recuction
Number of Mioro Steps Steps 20% requstion
Number of Manpower Headcount 10% reduction

1 Project S’ |4 on meters PO - 1Ph meters delvery

v Prvewis Grder Processing, Manutaciuring (SMT,Manual Insen 1, Manual Insent 2, A y. C and Packeging). Delvery
Tnvoivedd
£ Towm moibery; Nawme L Department
Hawanah Dalnal Procurement
Nekyta Filryant Syuke QA
Mohd Rasyid Md Yazid Production
N Binti Ahmad Zailun
WMohamad Ferry Zullgha
[Baby Afrida Tanjung P
Mond Aseul Bin Ab Rahman roduction
Junaidah Bintl Ame roduction
& omeflt msermerd Operation cost reducad, profe margin ard and P
St lnm-u: Delivery dale achieved and qualily expectalion fulied
7, Nehowiwie; Deveing €3 Mgt P 2~ 20 (& Swpport Regiirod: T- Jigs tatrcanon (Manierance) |
Devetog 1S Mgt Wi 48 - Bap § 2~ Process (e-layou (Procuchon)
[CX- 7S Gup Cloimg | S99 6 ~ Nov Beg
| Savmswrize 1Wark Nav Deg =~ Eno
Propure iy : . Vi [ Agproved by 77
m b Process (hemer g‘ Chumyion R
Teom Signntwft ure
iy Foaral Shanl Word Rasya 1 Vazid
Name Noame Name
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Ví dụ 5-2: Đề nghị thiết kế


PCB hién tai
Current system

1.Tape pasting

2.Remove tape

3.Solder
components

1. Dan bang dinh
2. Béc bé bang dinh

6 ~12
months
6-12 thang

3. Vat tw han/mdi han

PCB mong muédn
Future system

Add slit at
identified

copper pad

Tao khe tai pad dong

AIM: Eliminate rework due to PCB design related

poor design

Identify Deploy design
S enhancement

Evaluate > Strategic
result expansion

Trién khai tdng cwong/

Danh gia két qua M& réng chién lwoc

Xac dinh rd nhwng diém
th.ké toi

cai tién thiét ké

DMADV Methodology 2019

Slide 46


Lenovo
Typewriter
Ví dụ 5-3: Thực hiện Kaizen cho thiết kế PCB

Lenovo
Typewriter
PCB hiện tại

Lenovo
Typewriter
PCB mong muốn

Lenovo
Typewriter
1. Dán băng dính
2. Bóc bỏ băng dính
3. Vật tư hàn/mối hàn

Lenovo
Typewriter
6-12 tháng

Lenovo
Typewriter
Xác định rõ nhưng điểm
th.kế tồi

Lenovo
Typewriter
Triển khai tăng cường/
cải tiến thiết kế

Lenovo
Typewriter
Đánh giá kết quả

Lenovo
Typewriter
Mở rộng chiến lược

Lenovo
Typewriter
Tạo khe tại pad đồng


Vi du 5-3: Méc cai tién sb 1.1 E\’ample 5-3 .‘
Milestones for Inno#1. 171

Future system

Add slit at
1.Tape pasting identified
2.Remove tape copper pad

3.Solder

components @

T Tty | i laois 193] 2 | 3 lare

1 Develop detailed plan Ké hoach th.ké chi tiét [l

2 Prevent risks Ngén chan rii ra N

3 Coordinate wt interfacers I

4  Finalize SOP of new Hoan thanh SOP
cla p.phap maoi

method
-----l:n
6 Study E&E of new SOP Nghién ctru E&E ciia SOP moi
7 Refine SOP (as needed) Cai tién SOP (néu can) .D
8 Expansion plan Ké hoach m& réng In
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Ví dụ 5-3: Mốc cải tiến số 1.1

Lenovo
Typewriter
Kế hoạch th.kế chi tiết

Lenovo
Typewriter
Ngăn chặn rủi ro

Lenovo
Typewriter
Hoạt động

Lenovo
Typewriter
Hoàn thành SOP
của p.pháp mới

Lenovo
Typewriter
Triển khai thử nghiệm SOP mới

Lenovo
Typewriter
Nghiên cứu E&E của SOP mới

Lenovo
Typewriter
Cải tiến SOP (nếu cần)

Lenovo
Typewriter
Kế hoạch mở rộng


Bai tap 5-1: Quyét dinh cac Uu tién kinh doanhChis E\’e"Gise 5- 1 S
Determing Business Priorities

r Natural / existing core business

v
Establish vision
e

v
r Develop mission

Ak
@) Strategize business initiative
(marketing drive)

6

® Break into 2 groups, and develop business
priorities of your company.

Chia thanh 2 nhém, xay dwng cac wu tién kinh doanh cliia cong ty

® Present to the class after you finish — get
comments from the other teams.

Trinh bay véi lép hoc - tiép nhan cac y kién déng gop cua cac hoc vién va gido vién
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Bài tập 5-1: Quyết định các Ưu tiên kinh doanhChis

Lenovo
Typewriter
Chia thành 2 nhóm, xây dựng các ưu tiên kinh doanh của công ty

Lenovo
Typewriter
Trình bày với lớp học - tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các học viên và giáo viên


GIAI DPOAN XAC DINH RO/ XAC BINH CHI TIET

DMADV Methodology 2019 Slide 49


Lenovo
Typewriter
GIAI ĐOẠN XÁC ĐỊNH RÕ/ XÁC ĐỊNH CHI TIẾT


IDENTIFY Phase
6. Giai doan xac dinh chi tiét - CAc tidu muc S”btgpics

5. DEFINE phase

6. IDENTIFY Phase
1. IPO Chart of IDENTIFY Phase

2. Customer Needs ldentified
1. How Voice of Customer (VOC) Originates?
2. Transforming VOC to Y-metrics

3. How Far Should We Cascade Down?
6. Giai doan xac dinh chi tiét
7. OPTIMIZE phase 1. So d6 IPO cua giai doan
2. Xac dinh rd y/c kh.hang
1. Tieng n6i kh.hang VOC
2. Chuyén VOC thanh ham s Y
3. Chang ta dap ng dwoc dén dau?
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6. Giai đoạn xác định chi tiết - Các tiểu mục

Lenovo
Typewriter
6. Giai đoạn xác định chi tiết

Lenovo
Typewriter
1. Sơ đồ IPO của giai đoạn
2. Xác định rõ y/c kh.hàng

Lenovo
Typewriter
1. Tiếng nói kh.hàng VOC
2. Chuyển VOC thành hàm số Y
3. Chúng ta đáp ứng được đến đâu?


foy

ApY

Selangor state school board
requests for a standard
podium for all the primary
schools in the state. The
podium will be placed in
school hall to replace the
old ones which are not
standard and many has
broken.

DMADV Methodology 2019

IDENTIFY

(scope & plan
the project)

Customer /

user needs
(Identified )
( Needs h
translated to
e B\
Quality target
determined
N Y,

IPO Chart of IDENTIFY Phase

6-1. So' dd IPO cua giai doan XAac dinh chi tiét

Xac dinh r6

/c kh.han

Chuyén y/c

thanh CTQ

Xac dinh
muc tiéu
chat lvong
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6-1. Sơ đồ IPO của giai đoạn Xác định chi tiết

Lenovo
Typewriter
Xác định rõ y/c kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Chuyển y/c thành CTQ

Lenovo
Typewriter
Xác định mục tiêu chất lượng


Customer Needs Ildentified

? 6-2. Xac dinh rd y/c kh.hang

ApY
IDENTIFY Case 1. thopr  (Case 2! Trhop2:
. Tw san xuat san xuat
Deliverables Produce Produce o, gy
own product OEM product
Customer / : ..
VOC la clia ngwdi dung gudi VOC la cta
user needs va c4c bén lién quan 1 kh.hang nao dé
identified .
49515 VOC is
Needs obtained from

obtained solely
from customer

translated to
cTQ stakeholders

and end users

Quality target

determined
o Stakeholder o Customer detailed
L brainstorming L requirements
o End users surveys o Stakeholder
/ interviews brainstorming
Tools: Tools:
= Affinity Diagram = DMAIC
= QFD P1 * Process FMEA
» QFD P1 if spec not
specified
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6-2. Xác định rõ y/c kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Tr.hợp 1
Tự sản xuất
sp

Lenovo
Typewriter
Tr.hợp 2:
sản xuất
sp OEM

Lenovo
Typewriter
VOC là của người dùng cuối
và các bên liên quan

Lenovo
Typewriter
VOC là của
1 kh.hàng nào đó


{o5) How Voice of Customer (VOC)

ApD
’ 6-21. Tiéng néi khach hang VOC Origin ates
Stakeholders’ Customers’
Opinion j> ¢ Opinion
(brainstormed) (headers) (surveyed)
Quan diém cua cac bén lién quan Quan diém cua kh.hang
(théng qua cubc hop) (théng qua khao sat)

How the brainstorming is performed?

T chirc cude hop nhu thé nao?

How the surveying is performed?

Té chire khao séat kh.hang nhw thé nao?
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6-21. Tiếng nói khách hàng VOC

Lenovo
Typewriter
Quan điểm của các bên liên quan
(thông qua cuộc họp)

Lenovo
Typewriter
Quan điểm của kh.hàng
(thông qua khảo sát)

Lenovo
Typewriter
Tổ chức cuộc họp như thế nào?

Lenovo
Typewriter
Tổ chức khảo sát kh.hàng như thế nào?


o)) Transforming VOC to Y-

ApY
6-22. Chuyén VOC thanh Ham sé Y metric
VOC Ymetric
Transforming VOC =» Ymetric
[ [ [
[ [ [
VOC > Drivers > Limit
Headers (CTQ) (specification)
—_— ] .
Chi s6 dTQ SyeL
| [ | [ cac thong so sp
> > Project
g Needs g .
Metrics
Cac y/cau Céan nhac
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6-22. Chuyển VOC thành Hàm số Y

Lenovo
Typewriter
Các y/cầu

Lenovo
Typewriter
Chỉ số CTQ

Lenovo
Typewriter
Cân nhắc

Lenovo
Typewriter
Quyết định
các thông số sp


Vi du 6-1: Hop céc bén lién quan dé c6 VOC Bample 6. 1:
Brainstormed VOC 2 Headers

Hotel visitors survey on
customer satisfaction VOC sorted by ‘Headers’

Khao sat théa méan khach hang

ApY

cua 1 khach san Use Room Food
[’;\fﬁ”’ty condition served
iagram S

St dung g do

mOoi quan
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Ví dụ 6-1: Họp các bên liên quan để có VOC

Lenovo
Typewriter
Khảo sát thỏa mãn khách hàng
của 1 khách sạn

Lenovo
Typewriter
Sử dụng sơ đồ
mối quan hệ

Lenovo
Typewriter
Điều kiện
phòng

Lenovo
Typewriter
Phục vụ
ăn uống

Lenovo
Typewriter
Tốc độ
check-in/out

Lenovo
Typewriter
Vệ sinh
phòng


(cont) Example 6-1:
VOC Headers = Needs

Needs Yéucau

o Food serving should reflect a 5-star
hotel

Phuc vu &n uéng can phai bang cap dé kh.san 5 sao

o Rooms to have modern furniture
Phong phai c6 ndi that hién dai

Phuc, vu
an uong

o Fast Check-in and Check-out

Check-in va Check-out nhanh

Rooms set up orderly
Chuén bj phong theo thi tw

v
O

Why we cannot use VOC headers to find Project metrics?

Tai sao ching ta khéng thé s& dung VOC header dé lap Ham sé Y?
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Phục vụ
ăn uống

Lenovo
Typewriter
Điều kiện
phòng

Lenovo
Typewriter
Tốc độ
check-in
check-out

Lenovo
Typewriter
Vệ sinh
phòng

Lenovo
Typewriter
Yêu cầu

Lenovo
Typewriter
Phục vụ ăn uống cần phải bằng cấp độ kh.sạn 5 sao

Lenovo
Typewriter
Phòng phải có nội thất hiện đại

Lenovo
Typewriter
Check-in và Check-out nhanh

Lenovo
Typewriter
Chuẩn bị phòng theo thứ tự

Lenovo
Typewriter
Tại sao chúng ta không thể sử dụng VOC header để lập Hàm số Y?


(cont) Example 6-1:
Needs = Drivers

Needs véuciu --------- > Chis6 CTQ Drivers / CTQs
o Food serving should reflect 5- o Food to be served hot
star hotel o Ordered food from room

Phuc vu an ubng phai bang kh.san 5 sao

delivered within 20min
o Menu to have daily variety
D6 an phuc vy phéi con néng

: Thoi gian mang d6 an trong vong 20
© ROf)mS t?_ ha\{_e ”jO‘f'Aem fu rniture ©  Thwc don hang ngay phai da dang
Phong phai c6 ndi that hién dai

O

= Need is made off by the drivers
= Drivers shall come from various natural angles
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Yêu cầu

Lenovo
Typewriter
Chỉ số CTQ

Lenovo
Typewriter
--------->

Lenovo
Typewriter
Phục vụ ăn uống phải bằng kh.sạn 5 sao

Lenovo
Typewriter
Phòng phải có nội thất hiện đại

Lenovo
Typewriter
Đồ ăn phục vụ phải còn nóng
Thời gian mang đồ ăn trong vòng 20'
Thực đơn hàng ngày phải đa dạng


(cont) Example 6-1:
Drivers = Project Metrics

Drivers Chiso CTQ ----------- >HamsoY  Y-metrics

o Food to be served hot — o Duration for food traveling
D6 an phuc vu con nong from chef counter to

customer’s table

The¢i gian mang thire an tr bép

t&i ban kh.hang
o Ordered food from room — o Lead time from ordering to

delivered within 20min delivering
Th&i agian mana dé‘) an trong vong 20" Leadtime twr lGc dat cho t&i ldc mang thire an téi ban
< < < < kh.hang
o Menu to have daily — o Number of types of soup
variety served per day.
Thuwc don hang ngay phai da dang Sé lwong cac loai stip phuc vu mdi ngay

What is the characteristics of Y-metric?

DP3c diém ctia ham sb Y?
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Chỉ số CTQ -----------> Hàm số Y

Lenovo
Typewriter
Đồ ăn phục vụ còn nóng

Lenovo
Typewriter
Thời gian mang đồ ăn trong vòng 20'

Lenovo
Typewriter
Thực đơn hàng ngày phải đa dạng

Lenovo
Typewriter
Thời gian mang thức ăn từ bếp
tới bàn kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Leadtime từ lúc đặt cho tới lúc mang thức ăn tới bàn kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Số lượng các loại súp phục vụ mỗi ngày

Lenovo
Typewriter
Đặc điểm của hàm số Y?


(cont) Example 6-1:
Project Metrics = Specs

Y-metrics HamsoY - >Thong so ky thuat ~ Specification

o Duration for food traveling from — o 1~ 5min
chef counter to customer’s table 1-5 phat

Thoi gian mang thire &n tr bép
t&i ban kh.hang

o Lead time from ordering to — o 18 min

delivering 18 phuit
Leadtime tw [Uc dat cho t&i ldc mang thic an téi ban kh.hang

o Number of types of soup served — o 10 soups per day

per day. 10 bat stip mdi hgay
SO lvong cac loai sup phuc vu méi ngay

What if the Y-metric does not have a limit?

Diéu gi xay ra néu ham sé Y khéng cé gi¢i han?
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Hàm số Y -------> Thông số kỹ thuật

Lenovo
Typewriter
Thời gian mang thức ăn từ bếp
tới bàn kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Leadtime từ lúc đặt cho tới lúc mang thức ăn tới bàn kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Số lượng các loại súp phục vụ mỗi ngày

Lenovo
Typewriter
1 - 5 phút

Lenovo
Typewriter
18 phút

Lenovo
Typewriter
10 bát súp mỗi ngày

Lenovo
Typewriter
Điều gì xảy ra nếu hàm số Y không có giới hạn?


bai tap 6-1: Xay dwng ma tran cong viéc Ere"Gise 6. 1:

Developing Project Metrics

®Work in your group to develop a project metric.
Cascade down from business priorities you have
determined In earlier exercise.

® Present your project metric to the class and get
feedback from the other group.

Lam viéc theo nhom dé xay dwng ma tran céng viéc .
T cac wu tién kinh doanh, ban phai xac dinh dwgc cac nhiém vu can lam.

Trinh bay ma tran cong viéc véi lép hoc va tiép nhan y kién tir hoc vién va giao vién.
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bài tập 6-1: Xây dựng ma trận công việc

Lenovo
Typewriter
Làm việc theo nhóm để xây dựng ma trận công việc
Từ các ưu tiên kinh doanh, bạn phải xác định được các nhiệm vụ cần làm.

Trình bày ma trận công việc với lớp học và tiếp nhận ý kiến từ học viên và giáo viên.


Bai tap 6-2. Xay dwng ma tran céng viéc Ereraise 6.2:

Developing Project Metrics

® Base on the data given (assuming your project
metric data), calculate the long term capability
(Pp, Ppk) and short term capabillity (Cp, Cpk) of
Yyour project metriC. buavaod ieuda co. tinh toan cac chi sb Pp, Ppk dai han va

cac chi s6 ngan han Cp, Cpk

® Present your finding to the class and get
feedback from the other group.

Trinh bay két qua cda ban cho I&p hoc va tiép nhan y kién
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Bài tập 6-2. Xây dựng ma trận công việc

Lenovo
Typewriter
Dựa vào dữ liệu đã có, tính toán các chỉ số Pp, Ppk dài hạn và các chỉ số ngắn hạn Cp, Cpk

Lenovo
Typewriter
Trình bày kết quả của bạn cho lớp học và tiếp nhận ý kiến


{?} How Far Should We
Cascade Down?

® When identifying Y-metric of your business, how do you
know if you have reached the Y-metric or you have
actually reached the X factor.

Khi xac dinh rd dwoc ham sé Y, 1am thé nao dé biét dwoc ban nhan dwoc gia tri Y hay nhan gia tri X?

y . Y=f(y) =y . Y=f(y) -- Y . Y=f(Y)

How far do we cascade down Y-metric
until we reach X factor?
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Khi xác định rõ được hàm số Y, làm thế nào để biết được bạn nhận được giá trị Y hay nhận giá trị X?


GIAI DPOAN THIET KE
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GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ


DESIGN Phase
7. Giai doan thiét ké - CAc tiéu muc S”btopics

6. IDENTIFY phase
7. DESIGN Phase

7. Giai doan thiét ké

1. IPO Chart of DESIGN Phase 1. So d3 IPO
_ 2. Lya chon y twdng toi wu
2. Select Best Design Concept 3. Thiét ké chi tiét

4. Dy doan nang luc thiét ké bang DOE

3. Detailed Design
4. Predict Design Capability by DOE

8. OPTIMIZE phase
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7. Giai đoạn thiết kế - Các tiểu mục

Lenovo
Typewriter
7. Giai đoạn thiết kế

Lenovo
Typewriter
1. Sơ đồ IPO
2. Lựa chọn ý tưởng tối ưu
3. Thiết kế chi tiết
4. Dự đoán năng lực thiết kế bằng DOE


foy

ApY

IPO Chart of DESIGN Phase

7-1. So dd IPO cua giai doan thiét ké

Determined Items

O

Product concepts
(with some options)
Detailed product
intended function
Product draft design
Product interfacing
requirements

Noise factors

DMADV Methodology 2019

DESIGN

(create detailed
design)

Select best
design concept

~

-
-

)
~

-

Detailed design

-

Predicted
design
capability

)
~

J

Lwa chony
twéng toi wu

Thiét ké chi
tiét

Dy doan

nénglqc
thiét ké
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7-1. Sơ đồ IPO của giai đoạn thiết kế

Lenovo
Typewriter
Lựa chọn ý tưởng tối ưu

Lenovo
Typewriter
Thiết kế chi tiết

Lenovo
Typewriter
Dự đoán năng lực thiết kế


foy

ApY

Determined Items

Product concepts
(with some
options)

o Detailed product
intended function

o Product draft design

o Product interfacing
requirements

o Noise factors

Select Best Design Concept

DESIGN

(create detailed
design)

Select best

design
concept

-

Detailed design

\

\
-

.

Predicted
design
capability

/
™~

/

- Example

= Lwa chon cbng cu
—> Tools Option 1. Ma tran Pugh

1.Pugh Matrix 2.Tieuchuén

2.Benchmarking 3 Yatantrade-of
3.Design Trade-off Matrix

4.FMEA

A.

m OO &

points) [5]

[4]

[5]
[41

Reqguirements veuca
Producible as existing (30 rework

Eliminate temporary tape pasting

Eliminate additional solder [3]
Solder quality reliable for 30 yrs

Cost effective (for modification)

DeSIgn OptIOnS Lwa chon thiét ké

©)

Pattern O - Maintain current
design

Pattern A — With slit design
Pattern B — With slit design and
gas hole

Pattern C — With slit design,
dummy land, and HF land

DMADV Methodology 2019
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Lựa chọn công cụ
1. Ma trận Pugh
2. Tiêu chuẩn
3. Ma trận Trade-off
4. FMEA

Lenovo
Typewriter
Yêu cầu

Lenovo
Typewriter
Lựa chọn thiết kế


&

Ap

(coni) Select Best Design
Concept - Example

Pugh Matrix for Design Option Selection

Criteria Rating Design Options
PO | PA | PB |
Producible 5 S + + +
No taping 4 S + + + giitf!?sg;, With
No add solder 3 S S S + dummy land,
Reliable 30yrs 5 S S S + and HF land
Cost effective 4 S S - S
Sum of Positive (+) 0 2 2 4
Sum of Negative (-) 0 0 1 0
Sum of Sames (S) 5 3 2
Weighted sum of Positive 0 9 9 17
Weighted sum of Negative 0 0 4 0
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{o5) Detailed Design (pattern C)

Apv
e - Example

Detailed
design

)

G

Predicted
design
capability

MAau tao ranh

Holes left
' uncovered after
S“t pattern auto soldering
Dummy land to
attract solder -
Dum my Ian d eliminate solder
skip case
Dummy land to
supply
H F Ian d Q additional solder
to targeted point
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Mẫu tạo rãnh


Bai tap 7-1: Xay dwng Ma tran Pugh E‘,ercise 7. 1:
Developing Pugh Matrix

@®Referring to example given, create Pugh
Matrix of your design concern.

Tham khao cac vi du, hay xay dwng ma tran Pugh cho nhiém vu thiét ké ctia ban

®Relate your design with the project metric
your have developed earlier.

Lién hé thiét ké cha ban v&i ma tran cong viéc ma ban da thwc hién trwdc dé

@®Present your matrix and get feedback from
the other group

Trinh bay ma tran cta ban va tiép nhan y kién déng gép
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Bài tập 7-1: Xây dựng Ma trận Pugh

Lenovo
Typewriter
Tham khảo các ví dụ, hãy xây dựng ma trận Pugh cho nhiệm vụ thiết kế của bạn

Lenovo
Typewriter
Liên hệ thiết kế của bạn với ma trận công việc mà bạn đã thực hiện trước đó

Lenovo
Typewriter
Trình bày ma trận của bạn và tiếp nhận ý kiến đóng góp


ApY

7-4. Dy doan nang lwc thiét ké bang DOE

Select best
design concept

Detailed design

Predicted
design

capability

DOE Factorial Taguchi Method DOE Mixtures

* Classical 2-level,
3-level
experiments (with
emphasis on
Interaction
effects)

 Meant for
product external
factor
formulation

DMADV Methodology 2019

Choice of Design

|

« 2-level, 3-level
experiments (with
less emphasis on
Interaction
effects).

« Meant for robust
design

oy Predict Design Capability by

DOE

Ration base
technique

Meant for
experimenting
Internal factors
or product
composition
formulation
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7-4. Dự đoán năng lực thiết kế bằng DOE


Example 7-1:
Predicted Design Capability

Dummy land to ny
supply FH Capability Req:
additional soj_fder

to targeted point
1. Cp = 1.67
2. Cpk = 1.67

52 %!h Fillet height

FH Capability
Crosscut shall be tested
picture by DOE
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GIAI ĐOẠN TỐI ƯU HÓA


OPTIMZE Phase
8. Giai doan tbi wu hda - CAc tiéu MuC we S”btﬂpics

7. DESIGN phase

8. OPTIMIZE Phase
1. IPO Chart of OPTIMIZE Phase

1. So db IPO

2. Téi wu hoa bang ph.phap Taguchi
. L . 3. X&c dinh rti ro
2. Design Optimization by Taguchi Method 4. FmEA 1a gi?

5. Poka Yoke la gi?

3. Design Start-up & Error Proofing
4. What is FMEA
5. What is Poka Yoke

9. VERIFY phase
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8. Giai đoạn tối ưu hóa - Các tiểu mục

Lenovo
Typewriter
1. Sơ đồ IPO
2. Tối ưu hóa bằng ph.pháp Taguchi
3. Xác định rủi ro
4. FMEA là gì?
5. Poka Yoke là gì?


&

Ap
8-1. So db IPO

Determined Items
o Hole coverage

o Solder skip case
o Fillet height

- Cp=1.67
» Cpk = 1.67

DMADV Methodology 2019

OPTIMIZE

(optimize
design to meet
customer
expectation)

p
Zst gaps between

target & goal
identified

N

Xs’ optimized
to eliminate
gap

AN

N

Design &
startup error
proofing

IPO Chart of OPTIMIZE Phase

") Xac dinh

khoang cach
gitra kha nang
dat dwoc va
muc tiéu dat ra

) Téi wu @& rat

ngan khoang
cach

Xéac dinh rui ro
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8-1. Sơ đồ IPO

Lenovo
Typewriter
Xác định khoảng cách giữa khả năng đạt được và mục tiêu đặt ra

Lenovo
Typewriter
Tối ưu để rút ngắn khoảng cách

Lenovo
Typewriter
Xác định rủi ro


)

ApY

Zst gaps between
target & goal
identified

Xs’ optimized to
eliminate gap

Design &
startup error

Taguchi Method

proofing

Cac budc cua
ph.phap Taguchi o 2_|eyel, 3-level

, So sd IPO . .

3 X oh aithn experiments (with

3. Xac dinh cac yéu t6 dau vao leSS em phaSiS on

4. Xay dwng ma tran bén trong

5. Xay dwng ma tran bén ngoai |nte|’aCt|0n
6. Lap ké hoach T™M

7. Thu thap d liéu effeCtS).

8. Phan tich di liéu

9. K&t luan giai phap * Meant for robust
10. Chuyén thanh hanh déng -

(thwc hién giai phap) d9$|gn

DMADV Methodology 2019

Design Optimization by
‘ Taguchi Method

- Example

Steps in Taguchi Method (TM)

N~

W

LA

SO OND

Create IPO chart

Specify response
requirements

Specify input factors
parameter range

Develop inner array matrix
Develop outer array matrix
(for robust design)

Plan TM execution

Collect data

Analyse data

Conclude stat solution

0 Convert to practical

solution
Slide 75


Lenovo
Typewriter
Các bước của
ph.pháp Taguchi

Lenovo
Typewriter
1. Tạo Sơ sồ IPO
2. Xác định y/cầu
3. Xác định các yếu tố đầu vào
4. Xây dựng ma trận bên trong
5. Xây dựng ma trận bên ngoài
6. Lập kế hoạch TM
7. Thu thập dữ liệu
8. Phân tích dữ liệu
9. Kết luận giải pháp
10. Chuyển thành hành động
(thực hiện giải pháp)


f@} (cont) Design Optimization by

ApY
[ ]
o Taguchi Method - Example
identified
Outer Array (noise environment)
eliminate gap 1. Wave height
Design &
[ staritsfglrror } 2 F/UX SG
proofing 3. Conveyor speed

Inner Array RESPONSES
1. HF land diameter

2. Gap to targeted land Ta guch i

3. Position (front or 1. FH uniformity

back) Method (Pp = 1.67)
4. PCB hole size 2. FH size
5. Lead diameter (Ppk = 1.67)
=

Taguchi Method module
shall be covered in
another program
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DELL
Note
5. chân linh kien


s*f{i*u (cont) Design Optimization by

ApY

2rgop socon Taguchi Method - Example

identified

Xs’ optimized to
eliminate gap

- . Ph.phap Taguchi diing dé t6i wu cac gia tri bién s6 X ; .
Design & } dé thu duoc gid tri tdi wu cia ham sb Y Taguch/ Method will

startup error
L proofing

recommend optimized
setting of X factors to

Phan hdi & Yéu cau obtain optimum result in
RESPONSES & Y-metrics

REQUIREMENTS

Taguchi Do dong déu FH Q

1. FH uniformit
Method (Pp = 1.67) j>

2. FH sjze «kichco FH

(Ppk = 1.67) Q @
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HF land ©2mm
Gap: 0.3mm
Rear side of DIP
Hole & 1.2mm
Lead & 0.6mm

RN =
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Ph.pháp Taguchi dùng để tối ưu các giá trị biến số X
để thu được giá trị tối ưu của hàm số Y

Lenovo
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Phản hồi & Yêu cầu

Lenovo
Typewriter
Độ đồng đều FH

Lenovo
Typewriter
Kích cỡ FH


fo

ApY

-

\
Zst gaps between
target & goal
identified

-

Ve

Xs’ optimized h
to eliminate
gap p,

Design & [IIEEETTEEEE=—.

startup error
proofing

1. HF land & 2mm
2.Gap: 0.3mm

3. Rear side of DIP
4. Hole © 1.2mm
5.Lead <& 0.6mm

DMADV Methodology 2019

8-3. Ch&rng minh 16i va bat dau th.ké

Design Start-up & Error

Proofing

If Confirmation Run

i' the next task is to lock the !

| optimized parameters :

™

Confirmation
Runs

Xac nhan TM

1. FH uniformity

(Pp = 1.67)
2. FH size
(Ppk = 1.67)
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8-3. Chứng minh lỗi và bắt đầu th.kế

Lenovo
Typewriter
Xác nhận TM


Exercise 8-1:
| Determining Parameters to Lock

® Drop a card from 1.2m height for 20 times. Facilitator will
explain how to get the score reading from every card
drop. Calculate the long term capabillity (or performance).

® Repeat the card drop similarly but by a different person.
Calculate the Pp, Ppk.

@ Get the first person to drop the card similarly but at 1m
height. Calculate the Pp, Ppk.

® Discuss with team members which parameter is more
dominant in impacting the card drop performance.

® Discuss with the other team on their finding.
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8;

{ jﬁv (cont) Design Start-up & Error

Ap

L)
( Zst gaps between ) PrOOfI “g
target & goal
identified
g Xs’ optimized h
to eliminate FMEA assesses
g De - which failures The identified
i have high risk critical factors will
(high likelihood) be locked by
of occurring Poka Yoke jigs

Parameters to lock I:> FMEA I:> Poka Yoke

1. HF land ©2mm -5 =
2. Gap: 0.3mm . A
3. Rear side of DIP $‘ ‘[’ i

4. Hole & 1.2mm — .

5.Llead © 0.6mm
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{3 What is FMEA?

Ap

FMEA la phwong phap phan tich dugc diing dé xac dinh cac van dé tiém an xay ra trong sudt qua trinh thiét ké sp va qua trinh.
Qua do, FMEA gilp nguw¢i thiét ké c6 nhirng hanh déng dé ngan chan hodc gidm bt cac 16i tiém an.

® FMEA is an analytical methodology used to ensure that potential
problems have been considered and addressed throughout the
product and process development. By having potential design
problems and process problems forecasted in advance, its
preventive action can be planned ahead.

) EMEA thiétkg types FMEA qua trinh
Design | Process
1 FMEA 1 FMEA
] \/_ ] \/_
Linkages Linkages

tools | u jock diagram tools |« p-FmEA
conocul w Interface matrix *®|__ = Prototype Control Plan
» Parameter diagram » Integrated flow charts
= DVP&R » Characteristics matrix
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FMEA là phương pháp phân tích được dùng để xác định các vấn đề tiềm ẩn xảy ra trong suốt quá trình thiết kế sp và quá trình.
Qua đó, FMEA giúp người thiết kế có những hành động để ngăn chặn hoặc giảm bớt các lỗi tiềm ẩn.

Lenovo
Typewriter
FMEA thiết kế

Lenovo
Typewriter
FMEA quá trình

Lenovo
Typewriter
Công cụ

Lenovo
Typewriter
Công cụ


3

8-41. Ma tran FMEA

How FMEA Looks Like

Process Step Requirements
- ok ]
. = Current o Current
Potential Paotential | = % Fotential | process 3 Process s -
Failure | Effectis)of| 2 | 2 | Cause(s) | coptral | = | Contral | © | &
ID [ Product | Process . e o | = e ontro o antra 2
Mode Failure 0 @ | ofFailure | prayention & | Detection | @ =
o
Function ©
Spray Fluxing 3 Spraying  |» 8,10 (EL) Short[] | & Wrong Check 5 0| 400
. zeting .
speed: H Edg dizplay [
801 b ) rogng Caliberror  |(SUC) 3 10 | 240
¢B MM {EE]H] Dry jaint | :i[ﬁ:g Check 5 0 | 400
dizplay P
FST] Fiesolder Caliberror  |(SLC] 3 0 | 240
. [EL) Shiart,
|zonsE stent Dry oirt [4] a Gverha
[IH] Poar IO errar (anrually] 2 |MA o | 1.0
productivity
[3]
Ab=zent [nok 3 Faching
spraving| [IH) Re=older hdachine MA o [buzzer [9] 5 |
[3] errar Fhack fr T Up
oper (8]
Degraded (e ) ghart,
upperer i peyicing (8] | .
lawer #1eng Caliberror [N 5 |Ma 10 | 400
]
[IH] Bridging,
Rezalder [3]
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8-41. Ma trận FMEA


A

oy

P

What is Poka Yoke

8-5. Poka Yoke la gi?

® Shigeo Shingo is credited with creating the concept of zero defect

and the techniques of Poka Yoke, the Japanese terms for error-
proofing or mistake-proofing. He defined poka-yoke as POKA —
‘Inadvertent mistake that everyone can make’ and YOKE — ‘To
prevent or to proof'.... Poka-Yoke is a tool for ‘zero defect’ and even
reduce or eliminate quality control. The approach seeks to remove
the causes of defects; or when this is impossible, to inspect each
item in an inexpensive manner to ensure that it passes the quality
threshold — with no defects...

3 types

N N

Shutdown Control Warning

La y twéng: 16i/khuyét tat = 0, tiép can va loai bd nguyén nhan khuyét tat

ho&c néu cé thé, kiém tra tirng vat tw/sp theo cach thirc tn it chi phi dé& dam béo vat tw/sp d6 dat ngudng

chéat lwong ma khéng cé khuyét tat
3 loai: Dirng, Kiém soat va Canh bao
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8-5. Poka Yoke là gì?
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Là ý tưởng: lỗi/khuyết tật = 0, tiếp cận và loại bỏ nguyên nhân khuyết tật
hoặc nếu có thể, kiểm tra từng vật tư/sp theo cách thức tốn ít chi phí để đảm bảo vật tư/sp đó đạt ngưỡng chất lượng mà không có khuyết tật

Lenovo
Typewriter
3 loại: Dừng, Kiểm soát và Cảnh báo


{@% Poka Yoke Jig in Action
- Example

8-51. Vi du vé Poka Yoke

press

10.5mm clearance

9.5mm clearance

-

defective products

(too thick)
Khuyét tat (qua day)

acceptable products defective products
(sp dat) (too thin) khuyeét tat (qua méng)

Oversize & undersize product reliably sorted

Sp ¢6 kich thuéc khéng dat déu dwoc phan loai
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8-51. Ví dụ về Poka Yoke

Lenovo
Typewriter
Khuyết tật (quá dày)

Lenovo
Typewriter
(sp đạt)

Lenovo
Typewriter
khuyết tật (quá mỏng)

Lenovo
Typewriter
Sp có kích thước không đạt đều được phân loại


GIAI DOAN XAC NHAN
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GIAI ĐOẠN XÁC NHẬN


VERIFY Phase
9. Giai doan Xac nhan - CAc tiéu rm.@S‘”btopics

8. OPTIMIZE phase
9. VERIFY Phase

1. IPO Chart of VERIFY Phase Lsodo PO
2. Cag mOocC cua giai doan
2. Milestones for VERIFY Phase 3. Tren khai sx thir nghiem
4. Phan tich hé thong do lwong
3. Pilot Run in VERIFY Phase 5. Xac nhan thiet ké the nghiém
6. Xay dwng ké hoach kiém soat chat
4. Measurement Systems Analysis lwvong
5. Pilot Verification
6. Control Plan Development

10.D-IDQOV recap
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9. Giai đoạn Xác nhận - Các tiểu mục

Lenovo
Typewriter
1. Sơ đồ IPO
2. Các mốc của giai đoạn
3. Triển khai sx thử nghiệm
4. Phân tích hệ thống đo lường
5. Xác nhận thiết kế thử nghiệm
6. Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng


(o) IPO Chart of VERIFY Phase

ApY .
9-1. So doé IPO

Determined Items

o Optimize model
found

o Critical factors
identified

o Control method for
critical factors
determined

DMADV Methodology 2019

VERIFY
(CTQ

performance
demonstrated

on pilot)

f Measurement h
Systems

. Analysis )

e ™
Pilot verification

/ validation

Y,

e ™
Control Plan in

place
N Y,

Phan "[I'Ch
hé thong
do lvong

Xéc,nhén
th.ké thor
nghiém
Ké hoach

kiém soat
chat lvong
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9-1. Sơ đồ IPO

Lenovo
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Phân tích hệ thống đo lường

Lenovo
Typewriter
Xác nhận th.kế thử nghiệm

Lenovo
Typewriter
Kế hoạch kiểm soát chất lượng


Milestone of VERIFY Phase

9-2. CAc mbc cla giai doan Xac nhan

VERIFY Phase Tasks &

Tools Matrix

\7

(" Measurement )
Systems
\____Analysis )
e ~
Pilot verification
/ validation

. J
s ~
Control Plan in
place

Measurment
System
Analysis

Measurement System Analysis Is Acceptable for All Y's
and Xs

Environmental Equipment Calibrated

Gage R&R

Pilot Verification /
Validation

Potential Sources of Variation Estimated for Long Term
Samples

Calibration

Auto Testers Running and Verifying Performance

Performance Verification / Customer Validation of CTQs
Complete and Goals Met

Automated Testing

Capability Assessment

Normality Plot

Control (SPC)

PM / CE / CNX/ SOP
Statistical Process

Improvements Made as Needed Based on Pilots

L

Control Plan in Place

Process FMEA Completed

Long Term Control Plan Developed and In Place

Design Dashboards Updated with Pilot and Gage R&R
Data

IDOV Project Documentation Completed

Plan for Long Term Monitoring Completed

DMADV Methodology 2019
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9-2. Các mốc của giai đoạn Xác nhận


fe! Pilot Run in Verify Phase

9-3. Trién khai sx thtr nghiém

Optimize Verify Design Handed Over
Phase Phase to Production
Téi wu XAac nhan Chuyén giao thiét ké cho san xuét
Design : Production Mass
Trall . Pilot Run . Pre Pro . Production
Thiét k& mau SX thtr nghiém Tién san xuét dai tra San xuat dai tra
AIM:
= To ensure CTQs expected performance are achievable in
pilot run

o If CTQ performance are not achievable, the
issue must be resolved before Production Pre-

Pro
Pé dam bao dat dwoc CTQ thi cAc van dé c6 thé khién cho CTQ khong dat

phai dwoc gidi quyét/khac phuc tredc giai doan tién san xuéat dai tra.
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9-3. Triển khai sx thử nghiệm

Lenovo
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Tối ưu

Lenovo
Typewriter
Thiết kế mẫu

Lenovo
Typewriter
SX thử nghiệm

Lenovo
Typewriter
Xác nhận

Lenovo
Typewriter
Tiền sản xuất đại trà

Lenovo
Typewriter
Sản xuất đại trà

Lenovo
Typewriter
Chuyển giao thiết kế cho sản xuất

Lenovo
Typewriter
Để đảm bảo đạt được CTQ thì các vấn đề có thể khiến cho CTQ không đạt
phải được giải quyết/khắc phục trước giai đoạn tiền sản xuất đại trà.


N

\

[ )
Knowledge & Skills Needed
9-31. C4c kién thirc va ki nang can thiét D = P‘I t R
trong khau san xuét ther nghiém “rlng I 0 “n

Pilot Run

o MSA - There are a lot of CTQ or Project metric
measurements — Measurements must be done
adequately in terms of accuracy and precision.

o PM/CE/CNX/FMEA/SOP are tools that can be
used in resolving issues.

o Control Plan - Compilation of standard
operation within the whole production process of
the product of concern.

MSA: Po lwéng cac chi sé CTQ phai chinh xéc ] , o
PM/CE/CNX/EMEA/SOP la cac cong cy nén str dung dé giai quyét cac van dé ]
Ké hoach kiem soat: Tuan theo cac tiéu chuan thyc hién trong sudt qua trinh san xuat
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9-31. Các kiến thức và kĩ năng cần thiết
trong khâu sản xuất thử nghiệm

Lenovo
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MSA: Đo lường các chỉ số CTQ phải chính xác
PM/CE/CNX/FMEA/SOP là các công cụ nên sử dụng để giải quyết các vấn đề
Kế hoạch kiểm soát: Tuân theo các tiêu chuẩn thực hiện trong suốt quá trình sản xuất


foy

Measurement Systems

ApY
— 9-4. Phan tich hé thong do lwong al B
" System_s ‘ . . o An YSIS
- LVCE®  Many engineering decisions are only as good as the
T o data/measurement on which they are based. This is why it is
>C — N essential to make sure that your measurement system,
ontro. an in . .
_ eece | namely, your gages/measurement equipment, appraisers, and

methods, is consistent and fit for the purpose.

Phan tich hé théng do lwong ] y
dé dam bao két qua do tin cay nhat

/e 00
) Precise but
Precise & Not
Accurate Accurate
Precise: Blung c6 dung sai l&n
Accurate: Chinh xac c6 dung sai nho
o &
°
[ P8 Not
Not Precise Precise &
but ® Not
Accurate Accurate
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9-4. Phân tích hệ thống đo lường
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Phân tích hệ thống đo lường
để đảm bảo kết quả đo tin cậy nhất

Lenovo
Typewriter
Precise: Đúng có dung sai lớn
Accurate: Chính xác có dung sai nhỏ


Precise &
Accurate

Gi¢i han du¢i Gi¢i han trén

Lower Upper
Spec Limit Spec Limit

DMADV Methodology 2019

f{?} Statistical Representation of

Accurate and Precise

Precise but
Not Accurate
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Giới hạn dưới

Lenovo
Typewriter
Giới hạn trên


ApY
Representation of Accurate and
Not Precise & Not Precise & 7
but Accurate Not Accurate Preclse
o &
o
O
o
Gi¢i han trén Gi¢i han du¢i
Lower Upper
Spec Limit Spec Limit
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(cont) Statistical
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Giới hạn trên

Lenovo
Typewriter
Giới hạn dưới


0} Concerns of Adequate

ApY
9-42. Xem xét cac két qua do lwdng Meas“ rements
®How good is the measurement system?

Hé théng do lwdng cé tin cay khéng?

O Are we be confident with the data collected?

Ban c¢6 tw tin vao két qua thu dwoc khong?

O Is improvement necessary before taking
measurements?

C6 can cai tién trwde khi do lwdng?

Is the company
Customer wong muén really gaining?

. cta kh.hang P Re—— Li€U CONQ ty c6 dat dugc ko?
\ expectation l

N

N

Can we trust
the gap?
Khoang cach

ang |
Company g9 ue

performance

v
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9-42. Xem xét các kết quả đo lường
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Hệ thống đo lường có tin cậy không?

Lenovo
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Bạn có tự tin vào kết quả thu được không?

Lenovo
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Có cần cải tiến trước khi đo lường?

Lenovo
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Mong muốn
của kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Năng lực
công ty

Lenovo
Typewriter
Khoảng cách

Lenovo
Typewriter
Liệu công ty có đạt được ko?


& } Risk of Blurred
9-43. Rui ro trong do luong Measu I'ements

N
"

Quyét dinh sé tr& nén kho khan hon khi két qué do lwéong cé sai s 16n
Decision is rather difficult when
measurement has large error

Customer Mg\

expectation

~
L

Company  nanglue
cong ty
performance

~
T
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9-43. Rủi ro trong đo lường

Lenovo
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Quyết định sẽ trở nên khó khăn hơn khi kết quả đo lường có sai số lớn

Lenovo
Typewriter
Y/c kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Năng lực
công ty


{3 What Recorded
Measurements Consist of?

9-44. Két qua do lwdng gdm nhirng gi?

®For any measurement performed:

V&i bat ky két qué do nao, déu gobm:

Observed Actual Value Measurement
(recorded) Error Value

Két qua thu duoc

N
"

Gié tri thuc + Sai sb phép do
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9-44. Kết quả đo lường gồm những gì?

Lenovo
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Với bất kỳ kết quả đo nào, đều gồm:

Lenovo
Typewriter
Kết quả thu được

Lenovo
Typewriter
Giá trị thực

Lenovo
Typewriter
Sai số phép đo

Lenovo
Typewriter
=

Lenovo
Typewriter
+


{ i*v Where Measurement Errors

; Come From?

®A measurement error contains both the
@"“variance of products themselves” and the
@ "“variance of measurement processes”.

Sai s6 phép do gébm:
1. Ban than sp c6 dung sai

9-45, Sai s6 phép do dén tlr dau?

2. Sai sb qua trinh do lwdng
- dl
=d2?
el 0070 <
Measurement 3 - MrA MrB, ...
Error Value \9 7 ¥

‘ « Scale 1, Scale 2, ...
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9-45. Sai số phép đo đến từ đâu?

Lenovo
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Sai số phép đo gồm:
1. Bản thân sp có dung sai
2. Sai số quá trình đo lường


o)) Sources of Variability in MSA

ApY

9-46. Cac ngudn bién sé/sai sé trong phan tich hé théng do lwéng

Observed Variability
Variability of Metrics Variability of
(Products) Measurement
I I
v v v v
Variability Between Variability within a Variability Due to varadity Due {o
Groups Specific Group Operators Ins?‘fusnL;ZZ?s

O | Repeatabilty | @ [ Reproducibility
v v

* A\ 4
@ | Repeatability € Bias | @ Stability @ Linearity
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9-46. Các nguồn biến số/sai số trong phân tích hệ thống đo lường


Bai tap 9-1: Phan tich sai sb trong do lwdng E‘, e" cise g- 1:
Analysing Variation in
Measurement

® Select 10 measurable samples (similar product) and get
3 persons to measure a similar characteristic of the
sample.

Lwa chon 10 mau twong ty dé do lwdng, chon 3 nguwdi do cac thong sb gibng nhau

® Each of the 3 appraisers are to measure each of the 10
samples twice. A coordinator is needed to manage this
exercise.

Mbi ngudi do 2 1an méi mAu. Can 1 ngwdi diéu phéi cong viéc do.

® Calculate the average and standard deviation of each
appraiser measurement.

Tinh toan gi4 trj trung binh va phwong sai cia méi két qua do

@® Discuss the sources of variation In this exercise.

Thao luan vé cac nguyén nhan gay sai sb.
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Bài tập 9-1: Phân tích sai số trong đo lường
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Lựa chọn 10 mẫu tương tự để đo lường, chọn 3 người đo các thông số giống nhau

Lenovo
Typewriter
Mỗi người đo 2 lần mỗi mẫu. Cần 1 người điều phối công việc đo. 

Lenovo
Typewriter
Tính toán giá trị trung bình và phương sai của mỗi kết quả đo

Lenovo
Typewriter
Thảo luận về các nguyên nhân gây sai số.


(o) What Is MSA?

ApY

MSA & qué trinh x&c dinh r6 dung sai phép do va danh gia né.

®MSA is a process of identifying the tolerance
(variance) in measurement due to methods of
measuring, and to evaluate It.

Example:

0 10.355=10.345 + 0.010
(Recorded,  : :
Observed) v :

Két qua thu dwoc (Actual) v
Gia tri thuc Dung sai phép do
(Tolerance - due to
measurement
process)
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9-47. MSA là gì?

Lenovo
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MSA là quá trình xác định rõ dung sai phép đo và đánh giá nó.

Lenovo
Typewriter
Kết quả thu được

Lenovo
Typewriter
Giá trị thực

Lenovo
Typewriter
Dung sai phép đo


Model for MSA Exercise

9-48. M6 hinh MSA

MSA

/

—> 1.
—> 2.
—> 3.

—> 4.

—> 5.

% Study Variation

% Tolerance
NDC
%GRRp,
NDCp,

Basic measurement requirements

o

@ 9 %O

()
= Q
Q [
I o
o (¢}
(¢} (&)
< D
% Study Var <10% > 30%
% Contribution <1% > 9%
% Tol < 10% > 30%
NDC =5 <5
Pp>1
(o)
NGRRp; (or as req) Pp<1
NDCp, =25 <5

CONFIRM Demonstrate

QUALIFY

ADEQUACY of
measurement

evidences of
GAUGE
STABILITY

s  Mmeasurement
systems

systems

DMADV Methodology 2019 Slide 101


Lenovo
Typewriter
9-48. Mô hình MSA


{@} Pilot Verification / Validation

ApY
9-5. Xac nhan gia trj thiét ké
- Example
Systems

Analysis

Pilot

verification / Fillet Height requirement

validation

Control Plan in
place

%& Fillet height 1. Pp 2 1.33
a7 2. Ppk = 1.33

\
l l

Performance Met Performance NOT Met

Set as Standard Close Gap
» Design parameters = PM study
» Process parameters » CE analysis

—_— ~—

| ——
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9-5. Xác nhận giá trị thiết kế


f@} Control Plan Development

ApY
9-6. Xay dwng ké hoach kiém soat chét lwong
( Measurement h
Systems Performance Met

\____Analysis )

'd Y

Pilot verification
/ validation
) J Set as Standard

» Design parameters

= Process parameters

Thiét lap tiéu chuan:
- Thong so thiet ké
- Théng sO qua trinh

Develop

e

Lap ké hoach
Control
Plan

Control Plan (CP) generation..

Prototype CP I$ Pre Prod CP I$ Production CP

San xuét dai tra

lam mau Tién san xuét dai tra
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9-6. Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng

Lenovo
Typewriter
Thiết lập tiêu chuẩn:
- Thông số thiết kế
- Thông số quá trình

Lenovo
Typewriter
Lập kế hoạch

Lenovo
Typewriter
làm mẫu

Lenovo
Typewriter
Tiền sản xuất đại trà

Lenovo
Typewriter
Sản xuất đại trà


5 What if CTQ Performance

ApY
r Meg;gtr:nn;fnt . 9-61. Didu gi xay ra khi khong dat CTQ? N ot M et?
_ Analysis Performance NOT Met

e ™
Pilot verification

/ validation
. /

Close Gap
= CE analysis

—_— ——

Develop

e

Analyse issue using
PM/CE/CNX/FMEA/SOP or other method

Problem Statement
Fillet height is inconsistent and below design spec. If issue not
solved it will make product with unreliable joint reliability
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9-61. Điều gì xảy ra khi không đạt CTQ?


&

Ap

OGS <TI‘ ial PCB F—>
mapplng han han

Qua trinh PCB méu tht

Tién gia nhiét

D-IDOV engineers should k

focus on fillet height
creation mechanics here

DMADV Methodology 2019

PM/CE/CNX/FMEA/SOP

Mount part

Phun son

[am mat

v

Spray
fluxing

v

Preheating

1st wave
soldering

2nd wave
soldering

v

Cooling

S—

DMAIC engineers
should focus on
process variation in FH
making

Poc FH

7 FH >
\_ reading
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PCB mẫu thử

Lenovo
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Quá trình

Lenovo
Typewriter
Phần hàn

Lenovo
Typewriter
Phun sơn

Lenovo
Typewriter
Tiền gia nhiệt

Lenovo
Typewriter
hàn sóng
lần 1

Lenovo
Typewriter
hàn sóng
lần 2

Lenovo
Typewriter
làm mát

Lenovo
Typewriter
Đọc FH


{; jjé (cont)
PM/CE/CNX/FMEA/SOP

Cause & Effect Spray | .
Study Mount part fluxing i

Low SG

Rusty lead
Chi bi gi

Hi spray speed

Phun téc d6 cao

Pp, Ppk
<1.33

Design and process
engineers shall brainstorm
on causes of Pp, Ppk , 1.67

0o L T
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Chì bị gỉ

Lenovo
Typewriter
Phun tốc độ cao


{Q (cont)
PM/CE/CNX/FMEA/SOP

Spray
fluxing

CNX Mount part

Rusty lead [N] Low SG [X]

Hi spray speed [C]

Pp, Ppk
<1.33

= C: Parameters to stay unchanged during
operation

= N: Noisy parameters (to aware the
existence)

= X: Parameters to be experimented

0o L T
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o) (cont)

- Example

CNX F Experimented X parameter j

SG 0.810 S5G 0.815 SG 0.820
Chiéu cao phan vat — 0.94 0.95 1.32
Fillet height | 1.01 0.25 1.04
(mm) 0.60 1.35 0.94
o 0.38 1.17 0.92
Téc do phun 0.97 0.85 1.22
Spray 0.78 0.82 1.34
speed [C] 0.14 0.93 1.30
locked at 0.01 0.43 1.24
30 rpm 0.46 0.91 1.06
1.32 0.68 1.43

~——
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Tốc độ phun

Lenovo
Typewriter
Chiều cao phần vát


(cont)

PM/CE/CNX/FMEA/SOP

Histogram of SG1; SG2; SG3

Normal
2.5 Variabl
—k
RN = =] sG2
4 SG3
2.0- . v E--4
&y L Mean StDev N
& 06599 0.4182 10
15 i v 0.8341 03235 10
2> 7 K 9 1180 0.1784 10
= ¢ !
= - i
[] - T 1':
[a)
10 ,-_rf HEAS
/ 7Y \
s l?\ ~
0.5 Y : Y i
5 = + T - 1
e I \\" h
y r b 1
/ - 4 \?‘L.
- F -
N e 4
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6
Data

o In which SG setting FH has the smallest spread?
o In which SG setting FH exceeds 1mm height?
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= Example
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Bai tap 9-2. Xay dung ké hoach kiém soat chét lugng E‘, e" Gise 9'2 :
Developing a Control Plan

Histogram of SG1; SG2; SG3
Normal

Variable

o G2
I N EEEH 563
1 .
[

]
‘E‘ 154 _f_

- T
R N N
T Y 9
e ‘l\\ \\ .
\
17 T Y N
s ; ~J
v r o kY
/ - K \Qa .
00 —T _ = P —
’ 0.0 0.4 08 12 16

@ Evaluate the performance of the 3 setting of flux SG In
previous example. Choose the setting that satisfy your
requirement.

® Develop a Control Plan for the right setting of the
parameter to be applied and maintain through out the
product life.
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Bài tập 9-2. Xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng


{@fé (cont)

PM/CE/CNX/FMEA/SOP
S0P — Example

Xac dinh cac yéu t6 rdi ro cao trong th.ké va dwd'fa cac hanh

Hdé?gwﬁu t}(?insk design components
D-FMEA identified & prioritized for
action

25

®© Automation

® Poka Yoke

® Control Charts
® SOP

afiy

High risk process parameters
Process Steps : > o F
: - dentified & oritized fo
requirements P-FMEA ) identifi prioritized ror

Yéu cau cac bwoc trong qua trinh actl_on, L o .
Xac dinh cac yéu to rui ro cao trong qua trinh va dwa ra hanh
dong wu tién

Design components
requirements

Y/cAu thiét ké

Action

DMADV Methodology 2019 Slide 111


Lenovo
Typewriter
Y/cầu thiết kế

Lenovo
Typewriter
Xác định các yếu tố rủi ro cao trong th.kế và đưa ra các hành động ưu tiên

Lenovo
Typewriter
Xác định các yếu tố rủi ro cao trong quá trình và đưa ra hành động ưu tiên

Lenovo
Typewriter
Yêu cầu các bước trong quá trình
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GIAI ĐOẠN ĐIỀU HÀNH


MONITOR Phase
- Subtopics

9. VERIFY phase

10. MONITOR Phase
1. So dd IPO

1. IPO Chart of MONITOR Phase 2. Xac nhan CTQ va san xuét

3. So dd kiém soat va san xuat
4. Phé chuan Dv an th.ké

2. CTQs’ Verified on Production Runs

3. Control Charts on Production Runs

4. Project Sign-off
11. D-IDOV Implementation
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1. Sơ đồ IPO
2. Xác nhận CTQ và sản xuất
3. Sơ đồ kiểm soát và sản xuất
4. Phê chuẩn Dự án th.kế


foy

ApY
10-1. So dd IPO

Prepared Items

= Trial performance
general report

= Critical items for

monitoring
W Flux SG 0.820 +
0.03
& Component lead
diameter 0.6 +
0.05mm

DMADV Methodology 2019

MONITOR

(customer &
stakeholders
satisfaction
verified)

( CTQs’ verified )
on production
runs

(  Customer

satisfaction
\___confirmed
-
Project
L Sign-off

IPO Chart of MONITOR Phase

Xac nhan

CTQ vé}

san xuat

Xac nhan
thdéa man
kh.hang

R
-y
D

chuén Dy
an th.ké
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10-1. Sơ đồ IPO

Lenovo
Typewriter
Xác nhận CTQ và sản xuất

Lenovo
Typewriter
Xác nhận thỏa mãn kh.hàng

Lenovo
Typewriter
Phê chuẩn Dự án th.kế


L

ApY

CTQs’ Verified on Production

10-2. Xac nhan CTQ va san xuét

CTQs’ verified
on production
runs

S

Customer
atisfaction

confirmed

{

Project
Sign-off

___Chiéu_cao_phan vat

———————————

Fillet height (mm)
During Trial

1.208
1.159
1.208
1.280
1.243

1.160
1.257
1.235
1.155
1.273

1.129
1.228
1.211
1.183
1.223

Runs - Example

Summary Report for C3

Anderson-Darling Normality Test

A-Squared 032
P-Value 0.512
Mean 12075
StDev 00459
Variance 0.0021
Skewness  -0.285796
Kurtosis ~ -0.841964
N 30
Minimum 11142
1st Quartile 11621
Median 1215
3rd Quartile 1.2443

i 1.2795
95% Confidence Interval for Mean

114 118 122 X 11903 1.2247

95% Confidence Interval for Median
11843 1.2308

‘ l ‘ 95% Confidence Interval for StDev
0.0366 0.0618

95% Confidence Intervals
% boundaries:
95% boundaries:
dic |
| 1.19 ~ 1.22mm
118 119 120 121 122 123
Process Capability Report for C3
LSL
Process Data
LsL
Target
usL -
Sample Mean  1.20749
Sample N 30
StDev(Overall) 0.045947
StDev(Within)  0.0516517

1.152
1.182
1.212
1.273

1.163
1.138
1.221
1.114

1.254
1.229
1.267
1.231

DMADV Methodology 2019

cpk 134

S
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

N | ppk:1.s1 |

2
102 1.08 14 120

Performance

Observed Expected Overall Expected Within
PPM < LSL 0.00 315 29.45
PPM > USL = - -
PPM Total 0.00 315 29.45
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10-2. Xác nhận CTQ và sản xuất

Lenovo
Typewriter
Chiều cao phần vát


(o) (cont) CTQs’ Verified on

ApY

Production Runs - Example

on production

runs

Customer
satisfaction
confirmed

Project
Sign-off

Flux SG is kept in control
X 1

within 0.820 # 0.03 Fillet 25;/; l?ftinggrl's's;;
Height |  Ppk:1.51 |

% Lead @ is kept in control
2 within 0.6 +0.05 mm

In order to achieve FH Ppk > 1.33, two parameters
(Flux SG and Lead ©) are found critical and must
be put in statistical control using Control Charts
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Exercise 10-1:
Calculating 95% CI Boundaries

SG0.810 SGO0.815 SG0.820 ® Use data provided to calculate
the 95% CI boundaries for

0.94 0.95 1.32

1.01 0.25 1.04 each.

822 1?? 88‘21 St dung di liéu thu dwoc dé tinh toén.95% Cl

097 085 E ® Interpret the scenario based
0.14 0.93 1.30 on the boundary range you
0.01 0.43 1.24

0.46 0.91 1.06 calculated.

1.32 0.68 1.43

® Discuss with other group and
check if both groups obtain
similar answer.
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Sử dụng dữ liệu thu được để tính toán 95% CI


s*f{i*u Control Charts in Production

ApY
CTQs’ verified R — E‘/ p I
on production “ “s am e
runs
Customer
satisfaction
confirmed
[ Project } San xuét (theo dbi trong 6 thang)
il Production runs Muc tiéu cdia nang lyc chiéu cao
. . . han vat
(close monitoring in 6 months) e e
e FH Capability
W 75—
VAV W AN NN -
g2 /Y LV T

45 —

Subgr:uop _[I) é 1|0 1I5 2|0 55 o Fillet
L — Height

UCL=23.81

L NN VAN N .
. VL

Moving Range

Statistically, keeping X1, X2 in control, FH
capability (Cp, Cpk = 1.33) shall be sustained

Thdng ké cac gia tri X1, X2, d& xac dinh cac chi s6 nang lwc cha chiéu cao phan vat Cp, Cpk >= 1.33
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Sản xuất (theo dõi trong 6 tháng)

Lenovo
Typewriter
Mục tiêu của năng lực chiều cao phần vát

Lenovo
Typewriter
Thống kê các giá trị X1, X2, để xác định các chỉ số năng lực của chiều cao phần vát Cp, Cpk >= 1.33


foy (cont) Control Charts in
Production Runs - Example

g 1 AN /\ A | . Theo dGi trong 6 thang

23 /Y L A N ; Monitor for 6 months
A S g ¢ @
aé: 2 ‘ I UCL=23.81 i u Xl, .XZ .l<eep in

& /\J\ Y | statistical control

g N VNN g appropriately

= FH capability
monitor regularly

= Any abnormality
requires immediate

Fillet Height action

| X1, X2 1a 2 bién sb dugc kiém soat
. Theo d6i Chiéu cao phan vat thwdng xuyén
i C4 hanh dong ngay khi c6 bat thwong
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Theo dõi trong 6 tháng

Lenovo
Typewriter
X1, X2 là 2 biến số được kiểm soát
Theo dõi Chiều cao phần vát thường xuyên
Có hành động ngay khi có bất thường


(o) Project Sign Off

ApY

{ CTO vered ] 10-4. Phé chudn thiét ké — E‘/a”’ple

on production
runs

Customer
satisfaction

confirmed
[ Project @ K& hoach kiém soat qua trinh
Sign-off
Process ® Process Description So dbmé ta qua trinh
. . Theo dbi
Management | ® Monitoring Phan hoi
Plan ® Response Plan

Bao céo két qua

Project ® Project Highlights ~ &a¢demehinh
Closure ® Project Improvement mh i
® Project Closure
Report ® Long Term Plans
\/
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10-4. Phê chuẩn thiết kế

Lenovo
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Kế hoạch kiểm soát quá trình

Lenovo
Typewriter
Sơ đồ mô tả quá trình
Theo dõi
Phản hồi

Lenovo
Typewriter
Báo cáo kết quả

Lenovo
Typewriter
Các điểm chính
Cải tiến
Kết thúc
Kế hoạch dài hạn


Bai tap 10-2. Xay dung So dd kiém soat I-MR E‘,e" cise 1 0.2 o
Developing I-MR Control Chart

® Facilitator will guide how data can be obtained from card
drop exercise. Each group to produce own data from 30x
card drop.

® From the data, develop Individual Moving Range control
chart to represent the card drop process. Calculate the
control limits for both Individual chart and Moving Range
chart.

® Share control chart to the other group and discuss all the
process situation you can interpret from the charts.
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Bài tập 10-2. Xây dựng Sơ đồ kiểm soát I-MR


TRIEN KHAI D-IDOV
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TRIỂN KHAI D-IDOV


D-IDOV Recap
11. D-IDOV - C4c tidu muc - Subtopics

10. MONITOR phase
11. D-IDOV Implementation

1.
2.
3.

Why Do Transformation Efforts Fail?

I

Barriers to Changes _ ] ]
4. Tap trung vao phwong phap

Kotter’s 8 Stage Process for Change

Stay Focused with the Methodology
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11. D-IDOV - Các tiểu mục

Lenovo
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1. 
2.
3.
4. Tập trung vào phương pháp


foy

ApY

Why Do Transformation
Efforts Fail?

1. Not establishing a sufficient sense of urgency

2. Not creating a powerful enough leadership coalition
3. Not creating a vision

4. Under-communicating by a factor of 10

5. Not removing obstacles to the vision

6. Not planning for short-term wins (Momentum)

7. Declaring victory too soon

8. Not anchoring changes in the culture (Embedding)

John Kotter, Harvard Business School
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o)) Barriers to Changes

Improvement
(CI)

Barrier 1 m

\“" \"V/

Barrier 2 m
/
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{@% (cont) Barriers to Changes

ApY

-

Y

« Short term thinking  Fear of Change

 Fear of Doing Yourself
Out of a Job!

 Blame Culture - Fear
of Failure

"E * Lack of visible  Output is King !

5 management support « Too Busy Fire-fighting!
E * Insufficient fundlng e Demarcation - Not My
= | < Poor communication Job!

— of vision - Employees are not

E * Initiative overload Paid to Think!

&

G

Culture Change

DMADV Methodology 2019 Slide 126



ApD

DMADV Methodology 2019

Not My Job - Example

Slide 127



f@} Koftter’s 8 Stage Process for
Start Here Challge

3

Create a

sense of o Cr eife a
uidin
urgency el

coalition

Chan ge ] Develop
Leadership a vision
Generate
' Empo wer =
acUon
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{Q Stay Focused with the

ApY
11-4. Tap trung vao phwong phap Methodology
Define
Project identified with sign off
\
Xac dinh r6 y/c kh.hang/thong $6 sp Xac dinh xem Du 4n th.ké cé duwoc %
Identi fy phé chuén khong easure
Customer / users EHeE deﬁg ed/t
d /S ecs measuremen _sys em
e e e characterized
oan thien thiet Ke/Dy bao nang lwc Y, Phan tich két qua do lwdng
Design es Analyse
Design complete Performance characterized
/predicted capability Need more & most likely X’s identified
improvement?
T6I wu hoa/Bat muc tiéu dat ra Thwc hién cai tién
Optimize C6 can[cai tién ko? Improve
Targets met on No Critical x’s identified and
predictions / prototypes confirmed
Xac nhan CTQ trong sx thir nghiém Lap ké hoach kiém soat dai han
Verify Control
SV PEfOmBEIEE Theo dbi (thda mén kij,hang va bén lién quan) LEHTIg) ST EOnTTeN
demonstrated on pilots - place
Monitor

Customer & Stakeholder
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11-4. Tập trung vào phương pháp

Lenovo
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Xác định xem Dự án th.kế có được
phê chuẩn không

Lenovo
Typewriter
Xác định rõ y/c kh.hàng/thông số sp

Lenovo
Typewriter
Hoàn thiện thiết kế/Dự báo năng lực

Lenovo
Typewriter
Tối ưu hóa/Đạt mục tiêu đặt ra

Lenovo
Typewriter
Xác nhận CTQ trong sx thử nghiệm

Lenovo
Typewriter
Có cần cải tiến ko?

Lenovo
Typewriter
Theo dõi (thỏa mãn kh.hàng và bên liên quan)

Lenovo
Typewriter
Đo lường CTQ

Lenovo
Typewriter
Phân tích kết quả đo lường

Lenovo
Typewriter
Thực hiện cải tiến

Lenovo
Typewriter
Lập kế hoạch kiểm soát dài hạn


{¢y MODULE OBJECTIVES DELIVERED..

Can I take
your last order Sir?
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